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HỒ SƠ MỜI THẦU


	Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ thống):
	_________________

	Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư phụ - Hạng mục: Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri

	Dự án/dự toán mua sắm (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	Mua sắm vật tư phụ - Hạng mục: Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri

	Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________

	Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):
	_________________
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MÔ TẢ TÓM TẮT

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu. 
Chương này được số hóa dưới dạng các biểu mẫu trên Hệ thống (webform). Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào E-BDL trên Hệ thống.
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT. Cụ thể:
- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF/Word và đăng tải trên Hệ thống; 
- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư cần nhập thông tin vào các webform tương ứng; 
- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống.
Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống tự động tạo ra các biểu mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá.
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư và nhà thầu cần nhập các thông tin vào webform tương ứng phù hợp với gói thầu để lập E-HSMT, E-HSDT trên Hệ thống.
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống.
Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương này gồm điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống.
Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương này bao gồm dữ liệu hợp đồng và Điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng nhằm chi tiết hóa, bổ sung nhưng không được thay thế Điều kiện chung của Hợp đồng.
Chương này được số hóa dưới dạng webform. Chủ đầu tư nhập các nội dung thông tin vào Điều kiện cụ thể của hợp đồng trên Hệ thống.
Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Phần này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Thư bảo lãnh) và Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có yêu cầu về tạm ứng) do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng có hiệu lực. 
[bookmark: _Toc438270254][bookmark: _Toc438366661]Phần này bao gồm tệp tin PDF/Word do Chủ đầu tư chuẩn bị theo mẫu.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU
	1. Phạm vi gói thầu 
	1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. 
1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định tại E-BDL. 

	2. Giải thích từ ngữ trong đấu thầu qua mạng
	2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống.
2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động.
2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7).

	3.	Nguồn vốn
	Nguồn vốn để sử dụng cho gói thầu được quy định tại E-BDL.

	4.	Hành vi bị cấm 
	4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ.
4.2. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức.
4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây:
a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị E-HSDT hoặc rút E-HSDT để một bên trúng thầu;
b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;
c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu.
4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây:
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu;
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong E-HSDT nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây:
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe dọa hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán;
b) Cản trở người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu;
c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu;
d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu;
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây:
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Luật Đấu thầu;
b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định E-HSMT đối với cùng một gói thầu;
c) Tham gia đánh giá E-HSDT đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu;
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw_1]d) Cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu tham dự thầu;
đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện hợp đồng;
e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;
[bookmark: tc_19][bookmark: tc_20][bookmark: tc_21]g) Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong E-HSMT, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10, khoản 2 Điều 44 và khoản 1 Điều 56 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: tc_22][bookmark: tc_23]h) Nêu điều kiện trong E-HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: tc_24][bookmark: tc_25][bookmark: tc_26][bookmark: tc_27][bookmark: tc_28][bookmark: tc_29][bookmark: tc_30]4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 77, khoản 11 Điều 78, điểm h khoản 1 Điều 79, khoản 4 Điều 80, khoản 4 Điều 81, khoản 2 Điều 82, điểm b khoản 4 Điều 93 của Luật Đấu thầu, bao gồm:
a) Nội dung E-HSMT trước thời điểm phát hành theo quy định;
b) Nội dung E-HSDT; nội dung yêu cầu làm rõ E-HSDT của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT; báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu; tài liệu ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng E-HSDT trước khi được công khai theo quy định;
c) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định;
d) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây:
a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu ngoài giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng;
b) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu chưa vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng nhưng ngoài phạm vi công việc dành cho nhà thầu phụ đã đề xuất trong E-HSDT mà không được chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận;
c) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm a khoản này;
d) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc quy định tại điểm b khoản này mà vượt mức tối đa giá trị công việc dành cho nhà thầu phụ nêu trong hợp đồng.

	[bookmark: _Hlk164263405]5.	Tư cách hợp lệ của nhà thầu
	[bookmark: dieu_5]5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Hạch toán tài chính độc lập;
b) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL;
d) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật;
b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c và d Mục 5.1 E-CDNT.
5.3. Nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu được tham dự thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ Mục 5.1 E-CDNT.
5.4.  Đối với gói thầu có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, việc áp dụng mua hàng hóa từ nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực được tham dự thầu quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP thực hiện theo E-BDL. 

	6.	Nội dung của E-HSMT 

	6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3A (hoặc Phần 3B), Phần 4 cùng với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu:
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT;
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.
Phần 3A. Điều kiện hợp đồng[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng mua sắm tập trung sử dụng thỏa thuận khung thì bỏ phần này.] 

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;
Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng.
6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá. 
6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp.

	7.	Sửa đổi, làm rõ E-HSMT 
	7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 
7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.
7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu. 
7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. Trường hợp xảy ra các sai sót do không theo dõi, cập nhật thông tin trên Hệ thống dẫn đến bất lợi cho nhà thầu trong quá trình tham dự thầu bao gồm: thay đổi, sửa đổi E-HSMT, thời điểm đóng thầu và các nội dung khác thì nhà thầu phải tự chịu trách nhiệm và chịu bất lợi trong quá trình tham dự thầu.
7.5. Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải thông báo tổ chức hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống; tất cả các nhà thầu quan tâm được tham dự hội nghị tiền đấu thầu mà không cần phải thông báo trước cho Bên mời thầu. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu.
7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT.
7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu.

	8.	Chi phí dự thầu
	E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

	9.	Ngôn ngữ của E-HSDT

	E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalô…) có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết).

	10. Thành phần của E-HSDT 
	E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau:
10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT; 
10.2. Thỏa thuận liên danh được Hệ thống trích xuất theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên danh);
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT;
10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT; 
10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT;
10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT;
10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có);
10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.  

	11. Đơn dự thầu và các bảng biểu  
	Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu được Hệ thống trích xuất để hoàn thành E-HSDT.

	12. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT

	12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được xem xét. 
12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III.

	13.	 Giá dự thầu và giảm giá

	Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa không phải là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, Hệ thống trích xuất như sau:
13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này:
a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Hệ thống tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 11.1 hoặc Mẫu số 11.2 Chương IV vào đơn dự thầu. 
b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu;
c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng.
d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV. 
13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự).
b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần vào webform trên Hệ thống. 
13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Chủ đầu tư xử lý tình huống theo quy định tại khoản 11 Điều 131 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL.

	14.	 Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán
	Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND. 

	15. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan
	15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT.
15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại..
15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố cấu thành ban đầu.
15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm[footnoteRef:2], lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…. [2:  Bảo hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa…] 

15.5. Nhà thầu phải kê khai xuất xứ của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
15.6. Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa thực hiện theo Mẫu số 01A, 01B, 01C Chương IV. Trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại. Trường hợp chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu chào hàng hóa không phải là xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
15.7. Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
[bookmark: _Hlk172639604]15.8. Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá (nhà thầu không được tham chiếu tới các nội dung khác trong E-HSDT mà phải đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV). Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin kê khai trong Mẫu số 10B Chương IV so với tài liệu đính kèm thì thông tin trong Mẫu số 10B là cơ sở để xem xét, đánh giá, trừ trường hợp ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, hãng sản xuất kê khai tại Mẫu số 10B Chương IV không tồn tại trên thị trường.
15.9. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. 
15.10. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL.
15.11. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô do Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

	16. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 
	16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. Trường hợp được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ. 
16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL.
16.3. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình.

	17.	 Thời hạn có hiệu lực của E-HSDT 
	17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn quy định tại E-BDL. 
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống.

	18. Bảo đảm dự thầu 



	18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành. Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh và đính kèm khi nộp E-HSDT. Đối với bảo lãnh dự thầu điện tử, nhà thầu chọn bảo lãnh dự thầu điện tử được phát hành, lưu trữ trên Hệ thống. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau:
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả;
b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy định cụ thể tại E-BDL, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa là mua sắm tập trung mà việc lựa chọn nhà thầu căn cứ theo khả năng cung cấp, bảo đảm dự thầu của nhà thầu tương ứng với giá dự thầu nêu trong đơn dự thầu sau khi giảm giá (nếu có) với tỷ lệ bảo đảm dự thầu quy định tại E-BDL. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo đảm dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo đảm dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký (ký số đối với bảo lãnh dự thầu điện tử) hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). 
18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định tại E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.
18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu: 
a) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu;
b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
[bookmark: tc_14][bookmark: tc_15]- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
[bookmark: tc_16]- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thoả thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thoả thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây:
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì Bên mời thầu được quyền quyết định lựa chọn bảo đảm dự thầu đó được sử dụng cho phần nào trong số các phần mà nhà thầu tham dự;
b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự.
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm.
18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này.
18.9. Đối với gói thầu đấu thầu trước, bảo đảm dự thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL.

	19. Thời điểm đóng thầu
	19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT. 
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn.

	20.	 Nộp, rút và sửa đổi E-HSDT  
	20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh. 
20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi. Trường hợp nhà thầu không nộp lại E-HSDT thì E-HSDT đã nộp trước thời điểm E-HSMT được sửa đổi sẽ không được mở, xem xét, đánh giá.
20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu, bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và không được tiếp tục đánh giá E-HSDT. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 
20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống (ngoại trừ E-HSDT của nhà thầu đã nộp trước thời điểm sửa đổi E-HSMT và nhà thầu không nộp E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT được sửa đổi) đều được mở thầu để đánh giá.

	21. Mở thầu
	21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp có 01 hoặc 02 nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, xử lý tình huống theo quy định tại khoản 5 Điều 131 của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP; trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (hủy E-TBMT này và đăng tải E-TBMT mới) theo quy định tại khoản 4 Điều 131 của Nghị định  số 24/2024/NĐ-CP.
21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời điểm hoàn thành mở thầu;
- Tổng số nhà thầu tham dự.
b) Thông tin về các nhà thầu tham dự:
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);	
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) (Hệ thống tự động tính trên cơ sở tính toán lại chi phí dự phòng sau khi giảm giá);
- Giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu;
- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).
c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này. 

	22. Bảo mật
	22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu.
22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

	23. Làm rõ E-HSDT

	23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự cụ thể đã được đề xuất trong E-HSDT của nhà thầu.  Đối với nội dung về tư cách hợp lệ, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu. Đối với các nội dung về tính hợp lệ của E-HSDT (trừ nội dung về tư cách hợp lệ), đề xuất về kỹ thuật, tài chính, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu
23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 
23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT.
23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu.
23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT.
23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu.
23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT.

	24. Các sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung
	24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 
24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT;
24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT.

	25. Xác định tính đáp ứng của E-HSDT
	25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT. 
25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà:
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng;
b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.
25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo quy định tại Mục 15 E-CDNT và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản.
25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT.

	26. Sai sót không nghiêm trọng
	26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT.
26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu.
26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT.

	27.	 Nhà thầu phụ 

	27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện các dịch vụ liên quan. 
27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ quy định tại E-BDL.
27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).
27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan.
27.5. Nhà thầu có hành vi chuyển nhượng thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì bị xử lý theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
27.6. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ mà nhà thầu phụ này có tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu mà nhà thầu đã trúng thầu và các công việc tư vấn này bao gồm: thẩm định giá; giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định; lập, thẩm định E-HSMST, E-HSMT; đánh giá E-HSDST, E-HSDT; thẩm định kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu; tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu.

	28. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
	28.1. Nguyên tắc ưu đãi:
a) Nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi trong đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc trong đánh giá về tài chính thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi có lợi nhất cho nhà thầu tương ứng với từng nội dung đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc đánh giá về tài chính.
b) Trường hợp tất cả các nhà thầu tham dự thầu đều được hưởng ưu đãi như nhau hoặc tất cả các nhà thầu đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không cần tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng.
c) Nhà thầu phải chứng minh nhà thầu, hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Đấu thầu.
d) Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên.
28.2. Đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin, tiêu chí đối với sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được hưởng ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, không yêu cầu về hàm lượng chi phí sản xuất trong nước theo quy định tại Mục 28.3 E-CDNT;
28.3. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng E-HSDT: Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 30% trở lên trong giá hàng hóa.  Việc xác định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể áp dụng công thức trực tiếp hoặc công thức gián tiếp sau:
Công thức trực tiếp: D (%)  =  G*/G x 100%
Công thức gián tiếp: D (%)  =  (G - C)/G x 100%
Trong đó:
G*: Là chi phí sản xuất trong nước 
G: Là giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; đối với nhà thầu là nhà sản xuất thì G là giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa
C: Là giá trị của các chi phí nhập ngoại, không bao gồm thuế, phí liên quan đến nhập khẩu
D: Là tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa. D ≥ 30% thì hàng hóa đó được hưởng ưu đãi theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của  Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
28.4. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL.
28.5. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.
28.6. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi.
28.7. Nhà thầu phải đính kèm tài liệu để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi.

	29. Đánh giá E-HSDT
	29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để đánh giá E-HSDT. 
29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT quy định tại Mục 29.3 hoặc Mục 29.4 Mục này cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.
29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp nhất”):
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu đối với các nội dung: 
+ Tư cách hợp lệ của nhà thầu; 
+ Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu.
- Hệ thống tự động đánh giá về trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống của Nhà thầu.
- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh). 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.
b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương III
- Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT. Đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá, nhà thầu không phải đính kèm các tài liệu để chứng minh khi nộp E-HSDT.
- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên webform và tài liệu đính kèm để đánh giá. 
- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật. 
c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính. 
d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực hiện theo quy định tại E-BDL;
đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp hạng nhà thầu.
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, danh sách xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ thấp đến cao giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) tính trên mỗi đơn vị hạng mục hàng hóa mà nhà thầu dự thầu.
e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.
29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất”, các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào và không có từ 02 nhà thầu trở lên cùng xếp thứ nhất).
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu theo biên bản mở thầu trên Hệ thống, nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất. 
b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT.
c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT.
d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT.
đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu. 
Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.
29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT:
a) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động bao gồm tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;  
b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá;
[bookmark: _Hlk155356944]c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự trên webform, Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống) để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại; 
d) Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự chủ chốt khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
Trường hợp nhà thầu được xếp hạng thứ nhất, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt (nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự chủ chốt đã được thay thế một lần theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự chủ chốt khác nhưng phải bảo đảm nhân sự chủ chốt dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự chủ chốt đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu.
đ) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT;
e) Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;
g) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;
h) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ  kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu mà không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc đối chiếu tài liệu nhưng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu mà không phải xếp hạng lại nhà thầu. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, doanh thu bình quân hằng năm, kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

	30. Đối chiếu tài liệu
	30.1. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm:
a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt hoặc Séc bảo chi theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; 
b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08 Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất);
đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;
e) Tài liệu khác (nếu có).
Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, các nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu là tổ hợp các nhà thầu xếp hạng từ thấp đến cao đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu chào thầu không thấp hơn số lượng hàng hóa nêu trong E-HSMT.
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với số liệu về thuế, số liệu về tài chính từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT.
30.3. Bên mời thầu gửi Thông báo mời đối chiếu tài liệu đến nhà thầu trên Hệ thống. Trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng), thời gian, địa điểm thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị và đến đối chiếu tài liệu theo yêu cầu của Bên mời thầu.

	31.	 Điều kiện xét duyệt trúng thầu 
	Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
31.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì Bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu;
31.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 Chương III;
31.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương III; 
31.4. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL;
31.5. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

	32. Hủy thầu
	32.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm:
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT;
b) Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong E-HSMT;
c) E-HSMT không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu;
đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
32.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 32.1 E-CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
32.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 32.1 E-CDNT.

	33.	 Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	33.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:
a) Thông tin về gói thầu:
- Số E-TBMT;
- Tên gói thầu;
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có);
- Tên Chủ đầu tư;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu;
- Loại hợp đồng;
- Thời gian thực hiện gói thầu;
b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu:
- Mã số thuế;
- Tên nhà thầu;
- Giá dự thầu;
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Điểm kỹ thuật (nếu có);
- Giá đánh giá (nếu có);
- Giá trúng thầu;
- Thời gian thực hiện gói thầu.
- Thời gian thực hiện hợp đồng.
c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải các thông tin sau:
- Tên hàng hóa;
- Công suất;
- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký mã hiệu, nhãn hiệu;
- Xuất xứ;
- Đơn giá trúng thầu.
d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu.
33.2. Trường hợp có yêu cầu giải thích lý do cụ thể nhà thầu không trúng thầu, nhà thầu gửi đề nghị trên Hệ thống hoặc gặp trực tiếp chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời yêu cầu của nhà thầu trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà thầu.
33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 32.1 E-CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy thầu.

	34. Thay đổi khối lượng hàng hóa và dịch vụ
	34.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm khối lượng hàng hóa và dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%.
34.2. Tùy chọn mua thêm: 
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư với nhà thầu thỏa thuận mua bổ sung khối lượng hàng hóa, dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 39 của Luật Đấu thầu. Phần công việc mua bổ sung phải tương tự với phần công việc nêu trong hợp đồng đã ký kết và đã có đơn giá. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ bổ sung này không được sử dụng để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia trách nhiệm thực hiện khối lượng bổ sung theo tùy chọn mua thêm thực hiện theo tỷ lệ phân chia công việc theo hợp đồng đã ký, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

	35. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng
	Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký hợp đồng theo quy định tại Mẫu số 16 Phần 4 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống.

	36.	 Điều kiện ký kết hợp đồng  
	36.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.
36.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu.
36.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

	37. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
	37.1. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực theo quy định tại Mục 5 E-ĐKC Chương VI. Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.
37.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực;
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

	38. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

	[bookmark: tc_89]38.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại các Điều 89, 90 và 91 của Luật Đấu thầu.
38.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL.

	39. Giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
	Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL.


[bookmark: _Toc438532558][bookmark: _Toc438532572]

	Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU


	E-CDNT 1.1
	Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.

	E-CDNT 1.2
	Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư phụ - Hạng mục: Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri.
Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư phụ - Hạng mục: Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri.
Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 18.2 Chương này.

	E-CDNT 3
	Nguồn vốn: Chi cải tạo hệ thống DCS nhà máy Đa M’Bri năm 2025, 2026.

	[bookmark: _Hlk154655067]E-CDNT 5.1 (c)
	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau:
+ Tư vấn lập thiết kế: Trung tâm tư vấn và phát triển điện;
+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng;
+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng;
+ Tư vấn lập E-HSMT: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
+ Tư vấn thẩm định E-HSMT: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)[footnoteRef:3].  [3:  Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp.] 

- Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó.
- Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tư vấn là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thì được tham dự thầu của nhau theo quy định của pháp luật[footnoteRef:4]:___________[Hệ thống trích xuất]. [4:  Trường hợp Luật Đấu thầu chưa được sửa đổi, Hệ thống trích xuất “(i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên. Trường hợp Luật Đấu thầu được sửa đổi, bổ sung thì Hệ thống trích xuất theo quy định của Luật Đấu thầu sửa đổi.] 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu.
Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ i;
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i trong thỏa thuận liên danh;
n: Số thành viên tham gia trong liên danh.

	E-CDNT 5.4
	Không áp dụng.

	E-CDNT 7.5
	Hội nghị tiền đấu thầu: Không.

	E-CDNT 8
	Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành].

	E-CDNT 10.8
	Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 
· Bảng chào thông số kỹ thuật của hàng hóa Nhà thầu chào theo mẫu quy định tại Mục 1, Chương V, E-HSMT.
· Tài liệu kỹ thuật, catalogue hàng hóa, thiết bị.
-   Các tài liệu theo quy định tại Chương III E-HSMT (chứng minh về năng lực, kinh nghiệm, chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa, các cam kết…).

	E-CDNT 12.1
	Nhà thầu: Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

	E-CDNT 13.5
	Chào giá:
- Theo Mẫu số 12.1A Chương IV.

	E-CDNT 15.10
	Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay thế): 10 năm.

	E-CDNT 16.2
	Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà thầu: Không yêu cầu giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.

	[bookmark: BDL_18_1]E-CDNT 17.1
	Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày [trích xuất theo E-TBMT], kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

	E-CDNT 18.2

	Nội dung bảo đảm dự thầu:
- Giá trị bảo đảm dự thầu: 29.733.097 đồng.
Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng thực hiện hành vi này.
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày.

	E-CDNT 18.4
	Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

	E-CDNT 18.9
	Bảo đảm dự thầu: Có áp dụng.

	E-CDNT 27.2
	Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.  

	E-CDNT 28.4
	Cách tính ưu đãi:
a) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% và không có hàng hóa nào có chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau:
Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; 
Đối với trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 10% thay cho hệ số ưu đãi 7,5%.
[bookmark: _Hlk154061895]b) Ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên được xác định như sau:
Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 10% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 2,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì không phải cộng thêm tiền vào giá dự thầu của nhà thầu để so sánh, xếp hạng;
[bookmark: _Hlk154062327]Đối với các trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên mà cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên, đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì được hưởng hệ số ưu đãi 12% thay cho hệ số ưu đãi 10%.
c) Sản phẩm đổi mới sáng tạo là hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được hưởng ưu đãi như sau:
Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 15% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng; hàng hóa thuộc đối tượng ưu đãi mà có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên phải cộng thêm một khoản tiền bằng 5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của nhà thầu để so sánh, xếp hạng”;
[bookmark: _Hlk154061471]Đối với các hàng hóa không phải là sản phẩm đổi mới sáng tạo xuất xứ Việt Nam, trường hợp nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50% thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 7,5%; hàng hóa có xuất xứ Việt Nam có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước từ 50% trở lên thì khi tính ưu đãi, hệ số 15% được thay bằng 10%.
d) Sản phẩm đổi mới sáng tạo được hưởng ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản này khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
- Sản phẩm thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
- Sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
- Sản phẩm được tạo ra trên cơ sở sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng của chính nhà thầu được cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc chương trình máy tính của chính nhà thầu trong thời hạn không quá 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; 
- Sản phẩm chip bán dẫn;
- Sản phẩm đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về giải thưởng khoa học và công nghệ; 
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu và phát triển tại một trong các cơ sở của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia;
- Sản phẩm mới tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
Sản phẩm đổi mới sáng tạo quy định tại khoản này được hưởng ưu đãi trong thời hạn 06 năm kể từ lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường.

	E-CDNT 29.1

	Phương pháp đánh giá E-HSDT là:
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất.

	E-CDNT 29.3(d)
	Cách thức thực hiện: Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có).

	E-CDNT 29.3(đ)
	Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

	E-CDNT 31.4
	[bookmark: _Hlk154655565]- Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất;
Đối với gói thầu được chia làm nhiều phần (lô), việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm: giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.

	E-CDNT 34.1

	Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%;
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%.

	E-CDNT 34.2
	- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

	E-CDNT 38.2
	- Người có thẩm quyền: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam.
 + Địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, TP.HCM. Điện thoại: 028.38207795 – 028 22100435 - Fax: 028 38207794;
+ E-mail: thuydienmiennam@shp.vn.
- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: 
+ Địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, TP.HCM. Điện thoại: 028.38207795 – 028 22100435 - Fax: 028 38207794;
     + E-mail: thuydienmiennam@shp.vn.

	E-CDNT 39
	Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam; 
Địa chỉ: P.106 lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, TP.HCM. Điện thoại: 028.38207795 – 028 22100435 - Fax: 028 38207794.




Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
[bookmark: _Hlk154673844][bookmark: _Hlk154304896][bookmark: _Hlk154656311]1. Có bảo đảm dự thầu[footnoteRef:5] không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của E-HSMT (đối với bảo lãnh dự thầu điện tử thì phải được ký số). Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, Mẫu số 04B Chương IV). Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. [5:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ khoản này.] 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk161557278]2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương IV hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
[bookmark: _Hlk153197788][bookmark: _Hlk161557456]4. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu.
5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo.
[bookmark: _Hlk163633759][bookmark: _Hlk163633464]Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm[footnoteRef:6] [6:  	Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư, bên mời thầu có thể lựa chọn để đưa ra tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm cho phù hợp. Đối với gói thầu có tính chất đơn giản có thể không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của khoản này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT).] 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
[bookmark: _Hlk161557529]Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, trong đó quy định mức yêu cầu tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, gồm: kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự; năng lực sản xuất hàng hóa; năng lực tài chính gồm giá trị tài sản ròng, doanh thu, việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn thực hiện các dịch vụ liên quan (nếu có yêu cầu);
[bookmark: _Hlk161557755]Việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chuẩn quy định tại Mục này căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung quy định tại Bảng số 01 (đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm.
[bookmark: _Hlk161557800]Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. 
Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trên một địa bàn cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại ngày ký hợp đồng tương tự đó.
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con, công ty thành viên theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhiệm trong gói thầu.
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[bookmark: _Hlk163570266]Bảng số 01 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	[bookmark: _Hlk87136738]Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Cam kết trong đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(5)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. 
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (6)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 2.703.008.820‬‬ (7)VND.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự
	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 (9) đến thời điểm đóng thầu.
Trong đó hợp đồng tương tự là:
- Có tính chất tương tự: Cung cấp vật tư, thiết bị có tính chất tương tự về chủng loại với hàng hóa của gói thầu đang xét (10);
- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 991.103.234‬ VND (11).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05A

	5
	Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(12)
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc



[bookmark: _Hlk87136843]Bảng số 02 (Webform trên Hệ thống)
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM
(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu)

	Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm
	Các yêu cầu cần tuân thủ
	Tài liệu
cần nộp

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Nhà thầu độc lập
	Nhà thầu liên danh
	

	
	
	
	
	Tổng các thành viên liên danh
	Từng thành viên liên danh
	

	1
	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu 
	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022(2) đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(3).
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 07

	2
	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế
	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế(4) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Nội dung cam kết theo đơn dự thầu

	3
	Năng lực tài chính(5)

	3.1
	Kết quả hoạt động tài chính(6)
	Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương.
(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Mẫu số 08

	3.2
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)(7)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 (8)năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 2.703.008.820 (9)VND.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Mẫu số 08

	4
	Năng lực sản xuất hàng hoá(10)

	Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách sau đây:
- Công suất thiết kế của nhà máy, dây chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 694,5 sản phẩm/01 tháng;
Hoặc:
- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 694,5 sản phẩm.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp d
ụng
	Phải thỏa mãn yêu cầu (tương đương với phần công việc đảm nhận)
	Mẫu số 05B

	5
	Khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác(11)
	Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong các cách sau đây:
- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Phải thỏa mãn yêu cầu này
	Không áp dụng
	Cam kết của nhà thầu hoặc hợp đồng nguyên tắc




Bảng X (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM
(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần)

	[bookmark: _Hlk154323750]STT
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Giá trị ước tính từng phần
(VND)
	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT)*
(VND)
	Mã hàng hóa (HS)
	Lĩnh vực, chủng loại
	Quy mô hợp đồng tương tự (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)**
(VND)
	Năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà sản xuất)
	Khả năng bảo hành, bảo trì

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này.
Ghi chú: 
[bookmark: _Hlk163633355](*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về doanh thu của từng phần được xác định theo công thức quy định tại ghi chú số (7) Bảng số 01, ghi chú (9) Bảng số 02 Chương này (thay “giá gói thầu” bằng “giá dự thầu” trong công thức).
[bookmark: _Hlk163633377](**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự đối với từng phần được xác định theo ghi chú số (11) Bảng số 01, ghi chú số (10) Bảng số 02 Chương này.



2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt: (không áp dụng)
Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận.
[bookmark: _Hlk161559984][bookmark: _Hlk154766323][bookmark: _Hlk157074336][bookmark: _Hlk154766309][bookmark: _Hlk161560096]Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự chủ chốt đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự chủ chốt trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự chủ chốt thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự chủ chốt không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 125 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
[bookmark: _Hlk82989473][bookmark: _Hlk87136879]Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây:
Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (Webform trên Hệ thống) (1)

	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn(2)

	1
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	2
	
	
	tối thiểu__năm hoặc
tối thiểu___hợp đồng
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú: 
(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.
(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.  
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.
	Các tiêu chí đánh giá
	Sử dụng tiêu chí Đạt/Không đạt

	1. Phạm vi cung cấp

	Tất cả hàng hóa được chỉ rõ trong Chương V - Phạm vi cung cấp sẽ được cung cấp bởi nhà thầu
	Tất cả hàng hóa được chào đầy đủ
	Đạt

	
	Tất cả hàng hóa không được chào đầy đủ
	Không đạt

	2. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế
tạo và công nghệ

	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ.
	Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu của HSMT hoặc có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp nhưng không đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Không đạt

	3. Tiến độ cung cấp hàng hóa

	Tiến độ cung cấp hàng hóa (quy định tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa)
	Đáp ứng yêu cầu E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu E-HSMT
	Không đạt

	4. Năm sản xuất của hàng hóa

	Yêu cầu về năm sản xuất của hàng hóa
	Hàng hóa do nhà thầu chào có năm sản xuất đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Đạt

	
	Hàng hóa do nhà thầu chào có năm sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	5. Bảo hành

	Yêu cầu về thời gian bảo hành: Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 02 bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa (của đợt giao hàng cuối cùng).
Trường hợp (các) thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu được sửa chữa/thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành (các) thiết bị đó được tính là 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất việc sửa chữa/thay thế, trong trường hợp này, chứng thư bảo lãnh bảo hành của gói thầu sẽ được gia hạn tương ứng.
	Có cam kết bằng văn bản trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu về thời gian bảo hành
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	6. Cam kết về bản quyền

	· Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp.
· Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do Nhà thầu cung cấp.
	Có cam kết bằng văn bản trong E-HSDT
	Đạt

	· 
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	7. Khả năng thích ứng về địa lý

	Khả năng thích ứng về địa lý: Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý
	Có cam kết bằng văn bản trong E-HSDT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt


Ghi chú:
- Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:7]: [7:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này. ] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
4.1. Phương pháp giá thấp nhất[footnoteRef:8]: [8:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, áp dụng phương pháp giá thấp nhất.] 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) Chương IV:
Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
- Trường hợp Mục 13.5 E-BDL quy định nhà thầu chào theo Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C) Chương IV:
Bước 1. Xác định giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi giảm giá (nếu có);
Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;
Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế VAT, sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (Không áp dụng)
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: ___ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].
Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) 
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với ước tính chi phí của từng phần.
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU

	Stt
	Biểu mẫu
	Cách thức thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	Chủ đầu tư
	Nhà thầu

	1
	Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng trọn gói)
	Webform
	X
	

	2
	Mẫu số 01B. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá)
	
	X
	

	3
	Mẫu số 01C. Phạm vi cung cấp hàng hóa (Áp dụng đối với hợp đồng hỗn hợp)
	
	X
	

	4
	Mẫu số 01D. Các dịch vụ liên quan
	
	X
	

	5
	Mẫu số 01E. Vật tư, phụ tùng thay thế
	
	X
	

	6
	Mẫu số 02A. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)
	
	
	X

	7
	Mẫu số 02B. Đơn dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	8
	Mẫu số 02C. Văn bản thỏa thuận (áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)
	
	
	X

	9
	Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh
	
	
	X

	10
	Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu độc lập)
	Scan và đính kèm hoặc bảo lãnh điện tử
	
	X

	11
	Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh)
	
	
	X

	12
	Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại)
	Webform
	
	X

	13
	Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa (áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)
	
	
	X

	14
	Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	15
	Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
	
	
	X

	16
	Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn
	
	
	X

	17
	Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ
	
	
	X

	18
	Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu
	
	
	X

	19
	Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ
	
	
	X

	20
	Mẫu số 09B. Danh sách các công ty con, công ty thành viên đảm nhận phần công việc của gói thầu
	
	
	X

	21
	Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp
	
	
	X

	22
	Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu 
	
	
	X

	23
	Mẫu số 11.1. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
	
	
	X

	24
	Mẫu số 11.2. Bảng tổng hợp giá dự thầu (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.2 Chương này)
	
	
	X

	25
	Mẫu số 12.1A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	26
	Mẫu số 12.1B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	27
	Mẫu số 12.1C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	28
	Mẫu số 12.2A. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng trọn gói)
	
	
	X

	29
	Mẫu số 12.2B. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	30
	Mẫu số 12.2C. Bảng giá dự thầu của hàng hóa (áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	31
	Mẫu số 13A. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng loại hợp đồng trọn gói và loại hợp đồng theo đơn giá)
	
	
	X

	32
	Mẫu số 13B. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan (áp dụng cho loại hợp đồng hỗn hợp)
	
	
	X

	33
	Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)
	
	
	X

	34
	Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu)
	
	
	X

	35
	Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi
	
	
	X

	36
	Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	
	
	X

	37
	Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	
	
	X









Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	Stt
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	2. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	3. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	4. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	5. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	6. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	7. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	8. 
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	9. 
	CB Nguồn 10A
	cái
	34
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	10. 
	CB Nguồn 6A
	cái
	71
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	11. 
	CB TU 6A
	cái
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	12. 
	Đồng hồ năng lượng
	cái
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	13. 
	Đồng hồ kim đo lường tần số
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	14. 
	Đồng hồ kim đo lường điện áp
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	15. 
	Bộ hòa
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	16. 
	Switch điều khiển 4 vị trí + Face plate
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	17. 
	Switch điều khiển 3 vị trí + Face plate
	cái
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	18. 
	Switch điều khiển 3 vị trí tự trở về vị trí giữa + Face plate
	cái
	19
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	19. 
	Nút nhấn Emergency (Màu đỏ) + Nắp che (Màu vàng)
	cái
	6
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	20. 
	Relay kiếng
	bộ
	540
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	21. 
	Cầu đấu dây UK5N
	cái
	5.300
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	22. 
	Cầu đấu dây UK6N
	cái
	1.070
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	23. 
	Nắp che cầu đấu cho loại UK5N
	cái
	440
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	24. 
	Cầu đấu dòng điện
	cái
	140
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	25. 
	Nắp che cầu đấu dòng điện
	cái
	33
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	26. 
	Chặn cuối hàng kẹp
	cái
	270
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	27. 
	Nhãn nhựa dùng cho cầu chặn
	cái
	255
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	28. 
	Nhãn tên cho cầu đấu UK5N
	tấm
	203
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	29. 
	Nhãn tên cho cầu đấu URTK/S
	tấm
	54
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	30. 
	Đai ốc cho cầu đấu UK5N
	cái
	235
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	31. 
	Đai ốc cho cầu đấu UK6N
	cái
	122
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	32. 
	Đai ốc cho cầu đấu URTK/S
	cái
	42
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	33. 
	Thanh ray nhôm
	cây
	115
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	34. 
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD4025
	cây
	49
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	35. 
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD5045
	cây
	74
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	36. 
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD8080
	cây
	44
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	37. 
	Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2
	mét
	11.600
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	38. 
	Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2
	mét
	4.400
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	39. 
	Dây điện đơn mềm VCm 2.5mm2
	mét
	1.400
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	40. 
	Dây điện đơn mềm VCm 4.0mm2
	mét
	700
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	41. 
	Chống sét van AC
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	42. 
	Thanh đồng tiếp địa đục lỗ sẵn phi 6mm
	thanh
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	43. 
	Sứ đỡ
	cái
	44
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	44. 
	Ổ cắm 5 lỗ gắn tủ
	cái
	13
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	45. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 3x150
	bịch
	20
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	46. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 5x300
	bịch
	20
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	47. 
	Đầu Cose E0508
	bịch
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	48. 
	Đầu Cose E1508
	bịch
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	49. 
	Đầu Cose E2512
	bịch
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	50. 
	Đầu Cose E4012
	bịch
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	51. 
	Đầu Cose SV1.25-3
	bịch
	52
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	52. 
	Đầu Cose SV2-4
	bịch
	27
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	53. 
	Ống in LM-TU315N
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	54. 
	Ống in LM-TU325N
	cuộn
	13
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	55. 
	Ống in LM-TU332N
	cuộn
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	56. 
	Ống in LM-TU336N
	cuộn
	11
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	57. 
	Ống in LM-TU346N
	cuộn
	7
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	58. 
	Mực in ống dây
	hộp
	19
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	59. 
	Băng nhãn TZe-S251
	hộp
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	60. 
	Băng nhãn TZe-S211
	hộp
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	61. 
	Băng nhãn TZe-S231
	hộp
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	62. 
	CB Nguồn 20A
	cái
	9
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	63. 
	Đèn báo 24VDC màu đỏ
	cái
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	64. 
	Đèn báo 24VDC màu vàng
	cái
	16
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	65. 
	Nút nhấn - màu trắng
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	66. 
	Còi báo
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	67. 
	Module Diode
	cái
	11
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	68. 
	Bộ lặp tín hiệu RS-422/485
	bộ
	16
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	69. 
	Cáp kết nối DB15
	sợi
	24
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	70. 
	Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 (TE)
	mét
	500
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	71. 
	Dây điện đơn mềm VCm 10mm2 (TE)
	mét
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	72. 
	Đầu Cose E0510
	bịch
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	73. 
	Đầu Cose E1510
	bịch
	107
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	74. 
	Đầu Cose E2510
	bịch
	35
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	75. 
	Đầu Cose E4010
	bịch
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	76. 
	Đầu Cose RV1.25-4
	bịch
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	77. 
	Đầu Cose RV2-6
	bịch
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	78. 
	Đầu Cose RV2-8
	bịch
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	79. 
	Đầu Cose SC10-8
	cái
	30
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	80. 
	Hộp nối cáp quang
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	81. 
	Mũi khoét lỗ phi 22
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	82. 
	Dây xoắn ruột gà đen 4mm
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	83. 
	Dây xoắn ruột gà đen 6mm
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	84. 
	Dây xoắn ruột gà đen 8mm
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	85. 
	Dây xoắn ruột gà đen 10mm
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	86. 
	Vít đuôi cá đầu dù bắn sắt 4x16mm
	bịch
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	87. 
	Vít đuôi cá đầu dù bắn sắt 4x30mm
	bịch
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	88. 
	Bulong lục giác ngoài M8x10 + đai ốc + vòng đệm
	bộ
	180
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	89. 
	Đá cắt xanh Hải Dương 100x1.5x16
	viên
	20
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	90. 
	Mũi khoan sắt 8mm
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	91. 
	Mũi khoan sắt 6mm
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	92. 
	Băng keo 3M Temflex plus PVC 150
	cuộn
	20
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	93. 
	Băng keo 2 mặt cường lực 3M 4095
Rộng 10mm, dày 0.5mm, dài 33 mét.
	cuộn
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	94. 
	Băng keo 2 mặt cường lực 3M 5952
Rộng 20mm, dày 1.1mm, dài 4.5 mét.
	cuộn
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	95. 
	Băng keo giấy
	cuộn
	15
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	96. 
	Băng keo trong
	cuộn
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	97. 
	Bút lông dầu
	cây
	15
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	98. 
	Dao rọc giấy bảng 18mm
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	99. 
	Switch điều khiển máy cắt+ Face plate
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	100. 
	Switch điều khiển dao cách ly + Face plate
	cái
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	101. 
	Đèn báo trạng thái 
dao cách ly, dao đất
	cái
	21
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	102. 
	Chặn cuối
	cái
	160
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	103. 
	Gen nhiệt Ø5mm
	mét
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	104. 
	Gen nhiệt Ø10mm
	mét
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	105. 
	Cầu đấu Diode
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	106. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 4x150
	bịch
	35
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	107. 
	Nắp ngăn phần điện
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	108. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 8x300
	bịch
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	109. 
	Đầu Cose tròn RV3.5-8
	bịch
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	110. 
	CPU PLC
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	111. 
	Băng nhãn TZe-231
	hộp
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	112. 
	Băng nhãn TZe-251
	hộp
	10
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	113. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 3x100
	bịch
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	114. 
	Dây rút nhựa màu đen MHD 5x200
	bịch
	14
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	115. 
	Thanh đồng nối đất 200x20x2mm
	cây
	12
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	116. 
	Đồng hồ kim hiển thị điện áp 0-150kV
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	117. 
	Khóa chuyển mạch + Face Plate
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	118. 
	Đèn báo màu xanh
	cái
	24
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	119. 
	Đồng hồ kim hiển thị tần số
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	120. 
	Relay giám sát điện áp
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	121. 
	Băng nhãn TZe-211
	hộp
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	122. 
	Đồng hồ kim hiển thị điện áp 0-15 kV
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	123. 
	Bộ hòa tự động
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	124. 
	Nút nhấn - màu xanh
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	125. 
	Nút nhấn - màu đỏ
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	126. 
	Màn hình HMI
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	127. 
	Switch (SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch)
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	128. 
	Cảm biến Omron
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	129. 
	P/Q Transducer
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	130. 
	Bàn phím
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	131. 
	Chuột máy tính
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	132. 
	Màn hình máy tính
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	133. 
	Loa báo
(1 bộ gồm 2 cái)
	bộ
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	134. 
	Cáp quang
	mét
	500
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	135. 
	Cáp mạng
	cuộn
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	136. 
	Hạt mạng RJ45 Cat6A
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	137. 
	Đầu chụp cao su RJ45
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	138. 
	Dây nhảy quang
	sợi
	25
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	139. 
	Tủ rack theo yêu cầu
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	140. 
	Phụ kiện tủ rack - Khay cố định màu trắng
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	141. 
	Phụ kiện tủ rack - Thanh Nguồn PDU 12 Cổng Đa Năng
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	142. 
	Dây cấp nguồn máy tính
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	143. 
	Cáp điện DVV/Sc - 12x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	200
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	144. 
	Rack Mount LCD Monitor
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	145. 
	RJ45 to HDMI interface module
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	146. 
	RJ45 to DisplayPort interface module
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	147. 
	Cuộn thiếc hàn
	cuộn
	7
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	148. 
	Mỏ hàn cầm tay
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	149. 
	Đế dán dây rút TM20
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	150. 
	Đế dán dây rút TM25
	cái
	100
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	151. 
	Laptop
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	152. 
	Cáp điện DVV/Sc - 4x4.0 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	200
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	153. 
	Cáp điện DVV/Sc - 5x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	1500
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	154. 
	Cáp điện DVV/Sc - 7x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	700
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	155. 
	Ổ CẮM VÀ CHIẾU SÁNG
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	156. 
	BỘ SẤY
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	157. 
	PLC1
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	158. 
	PLC2
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	159. 
	HMI
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	160. 
	XC208 & XC206-2
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	161. 
	IO DEVICE 2
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	162. 
	IO DEVICE 3
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	163. 
	RS-422/485 REPEATER
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	164. 
	ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	165. 
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 1
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	166. 
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 3
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	167. 
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 2
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	168. 
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 4
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	169. 
	P/Q TRANSDUCER 1
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	170. 
	P/Q TRANSDUCER 2
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	171. 
	ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	172. 
	ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	173. 
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	174. 
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	175. 
	MÁY PHÁT SẴN SÀNG KHỞI ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	176. 
	SỰ CỐ
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	177. 
	CẢNH BÁO
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	178. 
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	179. 
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	180. 
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	181. 
	CÔ LẬP ĐIỀU KHIỂN
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	182. 
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	183. 
	KHỞI ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	184. 
	DỪNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	185. 
	DỪNG
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	186. 
	GIẢI TRỪ CẢNH BÁO
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	187. 
	GIẢI TRỪ SỰ CỐ
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	188. 
	TĂNG P
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	189. 
	GIẢM P
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	190. 
	TĂNG Q
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	191. 
	GIẢM Q
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	192. 
	DỪNG KHẨN CẤP
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	193. 
	DỪNG SỰ CỐ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	194. 
	NỘI BỘ TỦ
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	195. 
	IO DEVICE 1
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	196. 
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	197. 
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	198. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	199. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	200. 
	CHUÔNG CẢNH BÁO
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	201. 
	DỰ PHÒNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	202. 
	DỰ PHÒNG
	cái
	3
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	203. 
	CHẾ ĐỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	204. 
	CHẾ ĐỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	205. 
	MÁY CẮT ĐÓNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	206. 
	QUÁ THỜI GIAN HOÀ
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	207. 
	MÁY PHÁT ĐANG VẬN HÀNH
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	208. 
	ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	209. 
	TẦN SỐ MÁY PHÁT
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	210. 
	ĐIỆN ÁP LƯỚI
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	211. 
	TẦN SỐ LƯỚI
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	212. 
	HÒA TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	213. 
	HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	214. 
	KHỞI ĐỘNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	215. 
	DỪNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	216. 
	ĐÓNG MC ĐẦU CỰC
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	217. 
	MỞ MC ĐẦU CỰC
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	218. 
	MÀN HÌNH HMI
	cái
	6
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	219. 
	MÀN HÌNH HMI
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	220. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ A
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	221. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ B
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	222. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ A
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	223. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ B
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	224. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ A
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	225. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ B
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	226. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ A
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	227. 
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ B
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	228. 
	PLC A
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	229. 
	PLC B
	cái
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	230. 
	SCALANCE XC208
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	231. 
	SCALANCE XC206-2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	232. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	233. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	234. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	235. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	236. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	237. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	238. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	239. 
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	240. 
	LCU TRẠM B 02
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	241. 
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA (DCS)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	242. 
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (HMI)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	243. 
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (BẰNG TAY)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	244. 
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	245. 
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	246. 
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C11
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	247. 
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C13
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	248. 
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (DCS)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	249. 
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (HMI)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	250. 
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (BẰNG TAY)
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	251. 
	BỎ QUA KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	252. 
	KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	cái
	4
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	253. 
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	254. 
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	255. 
	ĐO LƯỜNG 131
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	256. 
	ĐO LƯỜNG 131
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	257. 
	ĐO LƯỜNG 132
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	258. 
	ĐO LƯỜNG 132
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	259. 
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	260. 
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	261. 
	172-2
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	262. 
	172
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	263. 
	172-3
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	264. 
	172-24
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	265. 
	172-25
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	266. 
	172-35
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	267. 
	172-34
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	268. 
	C13
	bộ chữ/số
	2
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	269. 
	132-3
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	270. 
	132-38
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	271. 
	173-4
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	272. 
	173
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	273. 
	173-3
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	274. 
	173-44
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	275. 
	173-45
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	276. 
	173-35
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	277. 
	173-34
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	278. 
	T2
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	279. 
	171 LỘC CHÂU
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	280. 
	171
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	281. 
	171-1
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	282. 
	171-2
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	283. 
	171-14
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	284. 
	171-15
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	285. 
	171-25
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	286. 
	171-24
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	287. 
	172-7
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	288. 
	172-76
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	289. 
	171 ĐẠ TẺH
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	290. 
	174-76
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	291. 
	174-7
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	292. 
	174-4
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	293. 
	174-1
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	294. 
	174
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	295. 
	174-14
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	296. 
	174-15
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	297. 
	174-45
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	298. 
	174-44
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	299. 
	131-1
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	300. 
	131-18
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	301. 
	T1
	bộ chữ/số
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	302. 
	SOLENOID XẢ KHÍ NÉN
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	303. 
	ĐO LƯỜNG C91 VÀ TD91
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	304. 
	ĐO LƯỜNG C92 VÀ TD92
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	305. 
	SCALANCE XC208 &XC206-2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	306. 
	I/O DEVICE 2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	307. 
	I/O DEVICE 3
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	308. 
	TUC91
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	309. 
	TUC92
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	310. 
	LỖI
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	311. 
	ĐO LƯỜNG C91
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	312. 
	ĐO LƯỜNG TD91
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	313. 
	ĐO LƯỜNG C92
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	314. 
	ĐO LƯỜNG TD92
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	315. 
	GIẢI TRỪ LỖI
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	316. 
	ĐO LƯỜNG H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	317. 
	ĐO LƯỜNG H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	318. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	319. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	320. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	321. 
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	322. 
	MÁY CẮT 901 ĐÓNG
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	323. 
	MÁY CẮT 902 ĐÓNG
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	324. 
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	325. 
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	326. 
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	327. 
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	328. 
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	329. 
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	330. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	331. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	332. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	333. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	334. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	335. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	336. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	337. 
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	338. 
	ĐA M'BRI
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	339. 
	SSO
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	340. 
	NSMO
	cái
	8
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	341. 
	HOÀ TỰ ĐỘNG H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	342. 
	HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	343. 
	CẮT MC 901
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	344. 
	ĐÓNG MC 901
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	345. 
	GIẢM P H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	346. 
	TĂNG P H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	347. 
	GIẢM Q H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	348. 
	TĂNG Q H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	349. 
	DỪNG KHẨN CẤP H1
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	350. 
	HOÀ TỰ ĐỘNG H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	351. 
	HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	352. 
	CẮT MC 902
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	353. 
	ĐÓNG MC 902
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	354. 
	GIẢM P H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	355. 
	TĂNG P H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	356. 
	GIẢM Q H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	357. 
	TĂNG Q H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	358. 
	DỪNG KHẨN CẤP H2
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	359. 
	PHÂN QUYỀN ĐIỀU KHIỂN AGC
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	360. 
	Khắc bản vẽ theo kích thước 483x337 mm
	cái
	1
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	361. 
	Thanh mica màu xanh lá cây 10x1200mm
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày

	362. 
	Thanh mica màu đen 5x1200mm
	cái
	5
	Theo bảng thông số kỹ thuật tại Chương V
	
	Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng;
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
	30 ngày
	40 ngày



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk179534913](1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
[bookmark: _Hlk81165303](2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
[bookmark: _Hlk154323991](3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.
 


Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA (không áp dụng)
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
(3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 

Mẫu số 01C (webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA (không áp dụng)
(áp dụng đối với loại hợp đồng hỗn hợp)

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết).
I. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4)

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	





II. Danh mục hàng hóa áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Mô tả hàng hóa(2)
	Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3)
	Địa điểm dự án 
	Ngày giao hàng(4) 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí dự phòng
	
	a%
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Danh mục hàng hóa bao gồm các hạng mục hàng hóa, mỗi hạng mục hàng hóa tương ứng với khối lượng, đơn vị tính và các thông tin khác trong Bảng này.
(2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V.
(3) Áp dụng trong các trường hợp:
- Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.
Ví dụ về nhóm nước, vùng lãnh thổ: Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ...; Liên minh Châu Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhóm các nền kinh tế lớn G20, G8, G7...
- Chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước khi gói thầu mua sắm hàng hóa đáp ứng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.
Trường hợp Chủ đầu tư không yêu cầu về xuất xứ thì để trống nội dung này.
 (4) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Chương V.
Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này.


Mẫu số 01D (webform trên Hệ thống)

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (không áp dụng) (1)
Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:
	STT
	Mô tả dịch vụ
	Khối lượng mời thầu 
	Đơn vị tính 
	Địa điểm thực hiện 
dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ(2)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống.
(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C. 



Mẫu số 01E (webform trên Hệ thống)
[bookmark: _Hlk155009638]VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ (không áp dụng)
(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Ghi chú: 
Chủ đầu tư điền các cột (1), (2), (3), (4) cho phù hợp với yêu cầu tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. 

Mẫu số 02A (webform trên Hệ thống)
[bookmark: _Hlk164263595]
ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là tổ chức)

[bookmark: _Hlk69999831]Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
[bookmark: _Hlk70509992]Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế: ___ [ Hệ thống tự động trích xuất] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu[footnoteRef:9]: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] [9:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh);
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
[bookmark: _Hlk81165634]3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh);
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;
11. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(4);
[bookmark: _Hlk154656403][bookmark: _Hlk183443839][bookmark: _Hlk183443824]12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư(5). 
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT.
[bookmark: _Hlk154656555](2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
[bookmark: _Hlk161391040](3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.
(5) Trường hợp pháp luật có quy định đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu không phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu thì sửa khoản này như sau: “Trường hợp chúng tôi có các hành vi sau đây thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư, gồm:
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu; 
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng”.


Mẫu số 02B (webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi:
Tên nhà thầu: ___ [Đối với nhà thầu là cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên cá nhân và mã số thuế của cá nhân; đối với nhà thầu là nhóm cá nhân, Hệ thống tự động trích xuất tên của các thành viên và mã số thuế theo Mẫu số 02C] cam kết thực hiện gói thầu ____ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:___ [Hệ thống tự động trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là ____ [Hệ thống tự động trích xuất] cùng với các bảng tổng hợp giá dự thầu kèm theo.  
Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là____ [Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có]. 
Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
Hiệu lực của E-HSDT: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Bảo đảm dự thầu[footnoteRef:10]: ___ [ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự thầu] [10:  Trường hợp đối với gói thầu áp dụng đấu thầu trước, pháp luật không có yêu cầu nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu thì bỏ nội dung về giá trị và hiệu lực của bảo đảm dự thầu.] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2): ____ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu]
Chúng tôi cam kết:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;
3. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;
7. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, các thành viên trong nhóm cá nhân không bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho cá nhân (hoặc nhóm cá nhân trong đó có nhân sự vi phạm) trúng thầu(3);
8. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;
9. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết.
10. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;
11. Có đủ năng lực sản xuất hàng hóa để thực hiện gói thầu(4);
12. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. 
Ghi chú:
(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của cá nhân nhà thầu (hoặc thành viên được nhóm cá nhân phân công theo văn bản thỏa thuận) khi nhà thầu nộp E-HSDT.
(2) Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì không áp dụng nội dung này.
(3) E-HSMT không được yêu cầu nhà thầu phải nộp lý lịch tư pháp của nhân sự để chứng minh cho nội dung đánh giá này.
(4) Trường hợp gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh mà E-HSMT không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.


Mẫu số 02C (scan đính kèm)
VĂN BẢN THỎA THUẬN 
(Áp dụng đối với nhóm cá nhân sản xuất sản phẩm đổi mới sáng tạo)

Ngày:___ tháng___năm___     
Căn cứ E-HSMT của gói thầu: ______ [ghi tên gói thầu] với số E-TBMT:__ [ghi số thông báo mời thầu của gói thầu]
Chúng tôi gồm có:
Thành viên thứ nhất: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Thành viên thứ hai: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Thành viên thứ n: 
Họ và tên: 										
Số CCCD/Hộ chiếu:                         Ngày cấp:                    Nơi cấp: 	
Mã số thuế:	
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cá nhân với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện thành lập nhóm cá nhân để tham dự thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức.
2. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tham gia độc lập hoặc liên danh với cá nhân khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên cùng ký hợp đồng và không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của nhóm từ chối hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong nhóm;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] như sau: 
Phân công ____ [ghi tên cá nhân] làm thành viên đứng đầu nhóm, đại diện cho nhóm trong những phần việc sau:
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số cá nhân để nộp E-HSDT cho cả nhóm.
 [- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả nhóm;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
Điều 3. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận 
	1. Văn bản thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Văn bản thỏa thuận chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- Nhóm cá nhân không trúng thầu;
	- Hủy thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
	Văn bản thỏa thuận được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]
CÁC THÀNH VIÊN THUỘC NHÓM CÁ NHÂN [ký, ghi rõ họ tên]




Mẫu số 03 (Webform trên Hệ thống)
THỎA THUẬN LIÊN DANH(1)

Ngày: ___ [Hệ thống tự động trích xuất]
Gói thầu: 	 [Hệ thống tự động trích xuất ]
Thuộc dự án/dự toán mua sắm: ____ [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ (2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ(2)	 [Hệ thống tự động trích xuất]
Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ Hệ thống tự động trích xuất] với số E-TBMT:__ [Hệ thống tự động trích xuất]
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
[bookmark: _Hlk154742745]Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
[bookmark: _Hlk80916136]Tên thành viên liên danh thứ hai:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
...
Tên thành viên liên danh thứ n:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 
Mã số thuế: ___ [Hệ thống tự động trích xuất];
Đại diện là ông/bà: 								
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 										
Điện thoại: 										
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:
	Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu___ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ___ [Hệ thống tự động trích xuất].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: ____ [Ghi tên của liên danh].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh;
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng;
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác].
Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh: 
Các bên nhất trí phân công ____ [Hệ thống tự động trích xuất thành viên lập liên danh] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau(3):
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh.
[bookmark: _Hlk164264127][- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT;
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh;
- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc theo bảng dưới đây (4): 
	STT
	Tên các thành viên 
trong liên danh
	Nội dung công việc đảm nhận
	Tỷ lệ % giá trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu

	1
	Tên thành viên đứng đầu liên danh
(Hệ thống tự động trích xuất)
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	2
	Tên thành viên thứ 2
	- ___
- ___
	- ___%
- ___%

	....
	....
	....
	......

	Tổng cộng
	Toàn bộ công việc của gói thầu
	100%


Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
- Nhà thầu liên danh không trúng thầu;
- Hủy thầu gói thầu ____ [Hệ thống tự động trích xuất] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [Hệ thống tự động trích xuất] theo thông báo của Chủ đầu tư, Bên mời thầu.
Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[xác nhận, chữ ký số]

Ghi chú:
(1) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ tên, số hiệu của các phần mà nhà thầu liên danh tham dự thầu, trong đó nêu rõ trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên liên danh đối với phần tham dự thầu.
(2) Hệ thống tự động cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành.
(3) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu. 
(4) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc Mẫu số 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C), Mẫu số 13 (13A hoặc 13B) Chương này hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này. 

















Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 
BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh): ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1(c) E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___ (2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
[bookmark: _Hlk162025686]4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
[bookmark: _Hlk162025710]5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp bất khả kháng.
	Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư. 
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]






Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 
(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.

Mẫu số 04B (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1)
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh)

Bên thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh):___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 (c) E-BDL] 
Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh]
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu]
Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in]
Chúng tôi được thông báo rằng Bên được bảo lãnh là____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT]. 
Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].
Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4).
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] khi nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau đây: 
1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 
2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu; 
3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;
4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu, trừ trường hợp bất khả kháng;
5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;
6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung trừ trường hợp bất khả kháng. 
7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả.
Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng đó.
Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc 30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.
Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng chúng tôi trước hoặc trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh này. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn số tiền bảo lãnh nêu trên khi có yêu cầu bồi thường của Chủ đầu tư.
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-BDL, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ.
(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây:
- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”; 
- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B + C)”;
- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu;
- Trường hợp trong thỏa thuận liên danh không phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu của các thành viên trong liên danh nhưng tổng giá trị bảo đảm dự thầu của các thành viên liên danh đã thực hiện, đính kèm trong E-HSDT đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì vẫn được đánh giá là đáp ứng về giá trị bảo đảm dự thầu.
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.  
(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (thời điểm kết thúc hiệu lực của bảo lãnh dự thầu nằm trong ngày cuối cùng có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu mà không cần thiết phải đến hết 24 giờ của ngày đó).
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ. 	


Mẫu số 05A (webform trên Hệ thống)

	[bookmark: _Hlk69294642]HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (1)
(áp dụng đối với nhà thầu thương mại)


	Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


 Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	       [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	      [ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng(3)
	[ghi tổng giá hợp đồng theo số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ____ VND 

	Trường hợp là thành viên liên danh, ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh và giá trị phần hợp đồng mà nhà thầu đảm nhận
	[ghi tóm tắt phần công việc đảm nhận trong liên danh]
	[ghi phần trăm giá trị phần hợp đồng đảm nhận trong tổng giá hợp đồng; số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương ___ VND 

	[bookmark: _Hlk154743065]Tên dự án/dự toán mua sắm:
	[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng]
[ghi địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2)


	 1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	2. Chủng loại, lĩnh vực hàng hóa
	[ghi thông tin chủng loại, lĩnh vực nếu có]

	3. Mã HS
	[ghi thông tin về mã HS  nếu có]

	 4. Về giá trị hợp đồng đã thực hiện(3)
	[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng]

	 5. Về quy mô thực hiện
	[ghi thông tin trong hợp đồng]

	 6. Các đặc tính khác
	[ghi các thông tin khác (nếu có)]


Ghi chú:
Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này. 
(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.  
(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.  



	Mẫu số 05B (webform trên Hệ thống)

	[bookmark: _Hlk155008692]                                  KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA
(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất)


	Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu].


Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số lượng nhà máy]
Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây:
	Tên nhà máy:
	 [Ghi tên nhà máy]

	Địa chỉ: 
	 [Ghi địa chỉ nhà máy]

	Tổng mức đầu tư: 
	[Ghi tổng mức đầu tư]

	Công suất thiết kế: 
	[Ghi công suất thiết kế]

	Công suất thực hiện: 
	[Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất]

	Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu.
	[Ghi sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng]

	Tiêu chuẩn sản xuất: 
	[Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có]

	Số lao động đang làm việc: 
	[Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 



Ghi chú:
Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
Nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh năng lực sản xuất hàng hóa được kê khai trong Mẫu này.



Mẫu số 07 (webform trên Hệ thống)

[bookmark: _Hlk155011109]HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1)

Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):________________________

	Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại Mục 2.1 Chương III 

		Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.
	Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

	Năm
	Phần việc hợp đồng không hoàn thành
	Mô tả hợp đồng

	Tổng giá trị hợp đồng (giá trị, loại đồng tiền, tỷ giá hối đoái, giá trị tương đương bằng VND)

	
	
	Mô tả hợp đồng: __________________
Tên Chủ đầu tư: ___________________
Địa chỉ: _________________________
Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: _______________________ 
	


Ghi chú:
(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này.

Mẫu số 08 (webform trên Hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1)
Tên nhà thầu: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________

	[bookmark: _Hlk87137597]
	Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này)

	
	Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính của nhà thầu)

	
	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ
	
	
	

	Giá trị tài sản ròng
	
	
	

	Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT)
	
	
	

	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) (2)
	(Hệ thống tự động tính)

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này.
[bookmark: _Toc378120670][bookmark: _Toc388269008][bookmark: _Hlk81166598][bookmark: _Hlk81166720][bookmark: _Hlk101100737] (2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung cấp.
[bookmark: _Hlk81166635]Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa bao gồm thuế VAT). 
Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm.
[bookmark: _Hlk81166740]Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau:
Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh.
2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây:
- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế; 
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai; 
- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử;
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
- Báo cáo kiểm toán (nếu có);
- Các tài liệu khác.
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu.



Mẫu số 09B (webform trên Hệ thống)

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1)

	STT
	Tên công ty con, công ty thành viên(2)
	Công việc đảm nhận trong gói thầu(3)
	Giá trị % so với giá dự thầu(4)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này.
(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên.
(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên.
(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự thầu.



Mẫu số 10A (webform trên Hệ thống)

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*)

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Địa điểm dự án
	Ngày giao hàng 
	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]

	
	
	
	
	
	Ngày giao hàng sớm nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	Ngày giao hàng muộn nhất
[ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần]
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk87137691]Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157406]Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
Cột (8): Nhà thầu điền 
(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.


Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)
ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU

	
STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
[bookmark: _Hlk164157530]- Cột (1), (2), (9), (10): Hệ thống tự động trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
[bookmark: _Hlk164182598]- Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8): Nhà thầu tự điền. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
- Cột (11): Hệ thống tự trích xuất (nếu có). Trường hợp cột này bỏ trống và nhà thầu biết mã HS của hàng hóa thì nhà thầu liệt kê.
[bookmark: _Hlk155182508]- Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 (12.1A hoặc 12.1B hoặc 12.1C) hoặc 12.2 (12.2A hoặc 12.2B hoặc 12.2C).

	
Mẫu số 11.1 (webform trên Hệ thống)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
 (Trường hợp E-HSMT yêu cầu chào thầu theo Mẫu số 12.1 Chương này)
I. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1A]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I)
[Hệ thống tự tính]



II. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	1
	Giá dự thầu của hàng hóa
	(M)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1B]

	2
	Dịch vụ liên quan
	(I)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13A]

	3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% x ((M)+(I))
[Hệ thống tự tính]

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(M) + (I) + (C)
[Hệ thống tự tính]


III. Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng loại hợp đồng hỗn hợp
	STT
	Nội dung
	Giá dự thầu

	I
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng trọn gói
	(G1)

	1.1
	Giá hàng hóa
	(M1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	1.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I1)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	II
	Giá hàng hóa và dịch vụ liên quan áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá
	(G2)

	2.1
	Giá hàng hóa
	(M2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 12.1C]

	2.2
	Dịch vụ liên quan 
	(I2)
[Hệ thống trích xuất từ Mẫu 13B]

	2.3
	Chi phí dự phòng
	(C)=a% ((M2)+(I2))

	
	Tổng cộng giá dự thầu
(Kết chuyển sang đơn dự thầu)
	(G1) + (G2)
[Hệ thống tự tính]



Mẫu số 12.1A (webform trên Hệ thống)
BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA
(áp dụng loại hợp đồng trọn gói)

	STT

	Danh mục hàng hóa

	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính

	Khối lượng

	Mã HS 
	Đơn giá dự thầu 
(đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
	Thành tiền 
đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)=(10)x(12)

	
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	M1

	 
	….
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	Mn

	Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(M)


Ghi chú:
[bookmark: _Hlk71016297][bookmark: _Hlk164157644](1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11): Hệ thống tự trích xuất. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (10) nhà thầu tự điền.
(12): Nhà thầu điền; 
(13): Hệ thống tự tính. Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu.


[bookmark: _Hlk70498085]Mẫu số 14A (webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 
(Áp dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất)

	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính

	Khối lượng 
	Ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ
	Nhà cung cấp
	Đơn giá 
	Thành tiền (đã bao gồm thuế)
(cột 4x7)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu)
	




Ghi chú: 
- Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.10 E-CDNT và Mục 4 Chương III. Đối với mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu theo khả năng cung cấp, cột (4) nhà thầu tự điền.
- Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng.


Mẫu số 15A (webform trên Hệ thống)


BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
Nhà thầu chỉ được hưởng ưu đãi đối với các nội dung mà nhà thầu kê khai theo bảng dưới đây. Trường hợp nhà thầu không tích chọn thì không được hưởng ưu đãi về nội dung này.

	STT
	Tên hàng hóa
	Xuất xứ
[ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất]
	Hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên
	Hàng hóa của cơ sở sản xuất có từ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực
	Hàng hóa là sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP mà sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường trong 6 năm gần đây
	Kê khai chi phí trong nước


	
	
	
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước dưới 50%
	Tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước trên 50%
	
	
	Theo Mẫu 15B
	Theo Mẫu 15C

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	□
	□
	□
	□
	□
	□

	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Ghi chú:
	(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2.
	(3), (4), (5), (6): Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa. (Trường hợp nhà thầu tích chọn vào cột (3) hoặc (4) thì Hệ thống cho phép nhà thầu chọn cột (5), (6), (7), (8)).
	(7), (8): Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 30% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu số 15B (trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc Mẫu số 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam).


Mẫu số 15B (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI
(trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại)
	

	STT
	Tên hàng hóa
	Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT
	Giá trị thuế các loại
	Kê khai các chi phí nhập ngoại
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	(I)
	(II)
	(III)
	G* = (I) – (II) – (III)
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II)

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Hàng hóa thứ n
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
(1): Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (7) của Mẫu số 15A.
(2): Hệ thống tự động trích xuất đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)).
(3), (4): Nhà thầu tự kê khai.
(5), (6): Hệ thống tự tính. 





Mẫu số 15C (webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1)
(trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam)
	STT
	Tên hàng hóa
	
 
Nhà thầu là nhà thương mại 
	 
 Nhà thầu là nhà sản xuất
	Chi phí sản xuất trong nước
	Tỷ lệ % chi phí 
sản xuất trong nước

	
	
	
	
	
	Nhà thầu là nhà thương mại 
	 Nhà thầu là nhà sản xuất

	
	
	Giá chào của hàng hóa (I)
	Giá trị thuế các loại(2)
(II)
	Giá xuất xưởng (giá EXW) của hàng hóa) (G)
	G* 
	D(%)=G*/G
Trong đó G = (I) – (II) 
	D(%)=G*/G

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Hàng hóa thứ 1 
	
	
	
	 
	 
	

	2
	Hàng hóa thứ 2 
	
	
	
	 
	 
	

	…
	…
	
	
	
	 
	 
	

	n
	Hàng hóa thứ n
	
	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
(1) Hệ thống tự động trích xuất các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (8) của Mẫu số 15A
Trường hợp nhà thầu là nhà thương mại, Hệ thống trích xuất giá chào của hàng hóa, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước và giá trị thuế các loại
Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất, Hệ thống trích xuất giá xuất xưởng, nhà thầu kê khai chi phí sản xuất trong nước.

[bookmark: _Hlk187746221]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư phụ - Hạng mục: Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri. 
· Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam.
· Bên mời thầu: Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam.
· Nguồn vốn: Chi cải tạo hệ thống DCS nhà máy Đa M’Bri năm 2025, 2026.
· Địa điểm thực hiện gói thầu (địa điểm giao hàng): 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Dự án thay thế hệ thống DCS Nhà máy thủy điện Đa M’Bri nằm trong kế hoạch của Công ty nhằm thay thế hệ thống DCS đang dần lỗi thời bằng hệ thống DCS mới với tính năng ưu việt hơn, linh hoạt hơn, bắt kịp xu thế công nghệ hiện tại và đồng bộ được với các hệ thống sử dụng thiết bị của hãng Siemens:
- Các vật tư, thiết bị chính được mua sắm để thực hiện hạng mục Cải tạo hệ thống điều khiển và giám sát (DCS) - Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri là thiết bị hãng Siemens.
- Hệ thống điều khiển tại khu vực cụm đầu mối nhà máy Đa M’Bri (các cửa van cung, cửa nhận nước) sử dụng bộ lập trình Siemens S7-200.
- Hệ thống điều khiển bơm áp lực điều tốc (thuộc hệ thống điều tốc nhà máy Đa M’Bri) sử dụng bộ lập trình Siemens S7-1200.
Do đó, các vật tư được cung cấp thuộc phạm vi gói thầu này sẽ ưu tiên những vật tư có chất lượng, đặc biệt có tính năng phù hợp và khả năng tương thích đồng bộ với các vật tư, thiết bị chính của hạng mục (thuộc hãng Siemens) đã được mua sắm như đã nêu trên, đồng thời đồng bộ với hệ thống hiện hữu của Nhà máy.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật
· Nhà thầu tham gia phải chào đủ các mục hàng hóa trong bảng phạm vi cung cấp.

· Hàng hóa phải chính hiệu, mới 100% chưa qua sử dụng.
· Hàng hóa phải có năm sản xuất đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà chế tạo. Trên hàng hóa cần ghi rõ tên nhà sản xuất/nhãn.
· Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật/catalogues (mô tả vật tư và đặc điểm) trong HSDT.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… cho từng loại hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
Nhà thầu được yêu cầu soạn một bảng thông số hàng hóa theo form bảng dưới đây để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu về kỹ thuật được nêu trong E-HSMT, đồng thời làm cơ sở để Bên mời thầu đánh giá về tính đáp ứng của hàng hóa.
Bảng chào về kỹ thuật của nhà thầu được đánh giá là Đạt khi tất cả các thông số kỹ thuật do nhà thầu chào được đánh giá là Đạt. Bảng chào về kỹ thuật của nhà thầu  được đánh giá là Không đạt khi có bất cứ thông số nào được đánh giá là Không đạt.
Nhà thầu phải kèm theo các tài liệu kỹ thuật liên quan để chứng minh thông số kỹ thuật đã chào là đáp ứng.
Hàng hóa nhà thầu chào phải có thông số kỹ thuật theo đúng mô tả của E-HSMT hoặc tương đương hoặc tốt hơn. Nếu hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì phải có tài liệu để chứng minh tính đáp ứng với E-HSMT. Các tài liệu này phải được cấp ngay cùng với E-HSDT và phải có tính pháp lý, bao gồm:
- Lập bảng so sánh đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật chính của hàng hóa tương đương.
- Nếu hàng hóa tương đương cùng mã hiệu của một hãng sản xuất nhưng khác phiên bản thì phải có tài liệu và thư xác nhận của hãng sản xuất.
- Nếu hàng hóa tương đương khác mã hiệu, khác nhà sản xuất thì nhà thầu phải lập bảng so sánh nguyên lý làm việc, tín hiệu vào/ra, các chuẩn kết nối, giao thức truyền thông, và các thông số kỹ thuật chính của thiết bị nhà thầu chào so với hàng hóa, thiết bị được quy định trong E-HSMT để làm cơ sở chứng minh tính tương đương.
- Đối với các thiết bị liên quan đến phần cứng của hệ thống DCS (PLC, Switch, các thiết bị phần cứng khác) bắt buộc phải tương thích với các thiết bị phần cứng do hãng Siemens sản xuất (đây là các thiết bị phần cứng chính của hệ thống mà Chủ đầu tư đã mua sắm). Nếu nhà thầu chào khác chủng loại yêu cầu của E-HSMT nhưng không chứng minh được tính tương thích thì hàng hóa nhà thầu chào được đánh giá là không đáp ứng.
Hàng hóa do nhà thầu chào phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
Nhà thầu Lưu ý: Các mục hàng hóa từ 155 đến 359 là các Mục nhãn tên (Name Tag) và Chữ cái/số được khắc laser hoặc cắt bằng chất liệu Mica .
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(Nhà thầu điền thông số hàng hóa dự thầu vào bảng này và nộp cùng E-HSDT)
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	Tên hàng hóa/ Dịch vụ liên quan
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	 
	 
	Thông số kỹ thuật/
Yêu cầu khác
	Nhà thầu chào
	Đánh giá

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đạt
	Không đạt

	1
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	1.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU COMMON A đính kèm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	1.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	1.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	1.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	1.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	1.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	1.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	1.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	1.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	1.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	1.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	2
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	2.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	2.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU COMMON B đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	2.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	2.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	2.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	2.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	2.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	2.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	2.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	2.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	2.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	2.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	2.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	3
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	3.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	3.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU B (trạm 110kV) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	3.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	3.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	3.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	3.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	3.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	3.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	3.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	3.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	3.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	3.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	3.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	4
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	4.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	4.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	4.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU A (trạm 110kV) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	4.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	4.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	4.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	4.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	4.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	4.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	4.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	4.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	4.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	4.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	4.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	5
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)Tủ điện
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	5.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	5.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	5.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU B (Tổ máy H2) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	5.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	5.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	5.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	5.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	5.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	5.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	5.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	5.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	5.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	5.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	5.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	6
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	6.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	6.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	6.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU A (Tổ máy H2) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	6.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 hoặc tương đương
	
	
	

	 
	
	
	
	6.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	6.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	6.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	6.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	6.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	6.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	6.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	6.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	6.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	6.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	7
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	7.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	7.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	7.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU B (Tổ máy H1) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	7.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	7.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	7.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	7.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	7.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	7.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	7.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
- Bên trong có tấm lắp thiết bị
	
	
	

	
	
	
	
	7.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	7.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	7.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	7.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	8
	Vỏ tủ điện (bao gồm các phụ kiện)
	cái
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	8.1
	Nhà sản xuất
	Trường Giang hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	8.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	 
	
	
	
	8.3
	Loại
	Theo bản vẽ bố trí tủ LCU A (Tổ máy H1) đính kèm
	
	
	

	 
	
	
	
	8.4
	Cấp độ bảo vệ
	IP42 
	
	
	

	 
	
	
	
	8.5
	Vật liệu
	Thép SHPC
	
	
	

	
	
	
	
	8.6
	Kích thước
	H2200*W800*D600mm (Chiều cao * Chiều rộng * Chiều sâu) 
	
	
	

	
	
	
	
	8.7
	Độ dày
	2mm
	
	
	

	
	
	
	
	8.8
	Biện pháp sơn
	Sơn tĩnh điện
	
	
	

	
	
	
	
	8.9
	Màu sắc
	Theo mã màu RAL 7035
	
	
	

	
	
	
	
	8.10
	Phụ kiện kèm theo
	- Đèn chiếu sáng trước và sau (điện áp 220VAC, dài 30cm)
- Điện trở sấy (điện áp 220VAC công suất 150W)
- Ổ cắm 6 lỗ
- Công tắc hành trình cửa trước và sau
- Thanh đồng nối đất
	
	
	

	
	
	
	
	8.11
	Số lớp cửa
	02 lớp (trong đó có 01 lớp cửa kính dày tối thiểu 4mm)
	
	
	

	
	
	
	
	8.12
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 
	
	
	

	
	
	
	
	8.13
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	8.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	9
	CB Nguồn 10A 
	cái
	34
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	9.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	9.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	9.3
	Mã hiệu
	A9F74210
	
	
	

	
	
	
	
	9.4
	Tần số
	50/60Hz
	
	
	

	
	
	
	
	9.5
	Điện áp định mức
	230VAC
	
	
	

	
	
	
	
	9.6
	Dòng đóng cắt
	10A
	
	
	

	
	
	
	
	9.7
	Dòng ngắn mạch
	6KA
	
	
	

	
	
	
	
	9.8
	Số cực
	2 
	
	
	

	10
	CB Nguồn 6A 
	cái
	71
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	10.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	10.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	10.3
	Mã hiệu
	A9F74206
	
	
	

	
	
	
	
	10.4
	Tần số
	50/60Hz
	
	
	

	
	
	
	
	10.5
	Điện áp định mức
	230VAC
	
	
	

	
	
	
	
	10.6
	Dòng đóng cắt
	6A
	
	
	

	
	
	
	
	10.7
	Dòng ngắn mạch
	6KA
	
	
	

	
	
	
	
	10.8
	Số cực
	2 
	
	
	

	11
	CB TU 6A 
	cái
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	11.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	11.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	11.3
	Mã hiệu
	A9F74306
	
	
	

	
	
	
	
	11.4
	Tần số
	50/60Hz
	
	
	

	
	
	
	
	11.5
	Điện áp định mức
	230VAC
	
	
	

	
	
	
	
	11.6
	Dòng đóng cắt
	6A
	
	
	

	
	
	
	
	11.7
	Dòng ngắn mạch
	6KA
	
	
	

	
	
	
	
	11.8
	Số cực
	3 
	
	
	

	12
	Đồng hồ năng lượng
	cái
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	12.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	12.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	12.3
	Mã hiệu
	METSEPM2220
	
	
	

	
	
	
	
	12.4
	Màn hình
	LCD
	
	
	

	
	
	
	
	12.5
	Giao tiếp
	RS485
	
	
	

	
	
	
	
	12.6
	Cấp chính xác
	- Class 1 active energy conforming to IEC 62053-21 - Class 1 reactive energy conforming to IEC 62053-24 - Class 5 harmonic distorsion (I THD & U THD)
	
	
	

	
	
	
	
	12.7
	Nguồn cấp
	44...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 %
44...277 V DC +/- 10 %
	
	
	

	
	
	
	
	12.8
	Dải đo dòng điện
	5…6000 mA
	
	
	

	
	
	
	
	12.9
	Dải đo điện áp
	35…480 V AC 50/60 Hz between phases;
20…277 V AC 50/60 Hz between phase and neutral;
480…999000 V AC 50/60 Hz with external VT
	
	
	

	
	
	
	
	12.10
	Dải đo tần số
	45…65 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	12.11
	Hiển thị thông tin
	Demand current (past value)
Demand current (present value)
Demand power (past value)
Demand power (present value)
Voltage
Current
Frequency
Energy consumption
Harmonic distortion
Power factor
Active power
Apparent power
Reactive power
Unbalanced in %
Harmonic amplitude
	
	
	

	
	
	
	
	12.12
	Sai số các phép đo
	Apparent power +/- 1 %
Active energy +/- 1 %
Reactive energy +/- 1 %
Active power +/- 1 %
Voltage +/- 0.5 %
Power factor +/- 0.01
Current +/- 0.5 %
Frequency +/- 0.05 %
	
	
	

	
	
	
	
	12.13
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	13
	Đồng hồ kim đo lường tần số
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	13.1
	Nhà sản xuất
	DEIF hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	13.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	13.3
	Mã hiệu
	2FTQ
	
	
	

	
	
	
	
	13.4
	Scale/measurement range
	45 ÷ 55 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	13.5
	Measuring voltage/
frequency
	110V
	
	
	

	
	
	
	
	13.6
	Cấp chính xác
	Class 0.5
	
	
	

	
	
	
	
	13.7
	Kích thước
	96 x 96mm
	
	
	

	
	
	
	
	13.8
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	14
	Đồng hồ kim đo lường điện áp
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	14.1
	Nhà sản xuất
	DEIF hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	14.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	14.3
	Mã hiệu
	2EVQ
	
	
	

	
	
	
	
	14.4
	Scale/measurement range
	0 ÷ 15 kV 
	
	
	

	
	
	
	
	
	Measuring voltage/
frequency
	15 ~ 100 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	14.5
	Đo điện áp qua TU với tỉ số biến
	13.8 kV/110 VAC 
	
	
	

	
	
	
	
	14.6
	Cấp chính xác
	Class 1.5 
	
	
	

	
	
	
	
	14.7
	Kích thước
	96 x 96mm
	
	
	

	
	
	
	
	14.8
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	15
	Bộ hòa
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	15.1
	Nhà sản xuất
	CRE Technology hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	15.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	15.3
	Mã hiệu
	SCR2.0
	
	
	

	
	
	
	
	15.4
	Điện áp máy phát
	300VAC tối đa (Ph-N)
	
	
	

	
	
	
	
	15.5
	Tần số máy phát
	0-100Hz
	
	
	

	
	
	
	
	15.6
	Điện áp thanh cái
	300VAC tối đa (Ph-N)
	
	
	

	
	
	
	
	15.7
	Tần số thanh cái
	50/60 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	15.8
	Digital inputs
	0 - 30 VDC
	
	
	

	
	
	
	
	15.9
	Nguồn cấp
	9-33VDC
	
	
	

	
	
	
	
	15.10
	Dòng điện hoạt động tối đa
	150mA-DC (Relay outputs
open)
	
	
	

	
	
	
	
	15.11
	Synch check relay output
	16A/250VAC
	
	
	

	
	
	
	
	15.12
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	16
	Switch điều khiển 4 vị trí + Face plate
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	16.1
	Nhà sản xuất
	COMELETRIC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	16.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	16.3
	Mã hiệu
	R601 404003-W002
	
	
	

	
	
	
	
	16.4
	Chuyển mạch
	(4 Pos. Switch without "0" position, with electrically isolated contacts)
	
	
	

	
	
	
	
	16.5
	Bao gồm Face Plate: 48-40010 (4 Positions)
	Có
	
	
	

	17
	Switch điều khiển 3 vị trí + Face plate
	cái
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	17.1
	Nhà sản xuất
	COMELETRIC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	17.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	17.3
	Mã hiệu
	R601 302001-W002
	
	
	

	
	
	
	
	17.4
	Chuyển mạch
	(3 Pos. Switch with "0" position, with electrically isolated contacts)
	
	
	

	
	
	
	
	17.5
	Bao gồm Face plate: 48-30013 (3 vị trí: 1 (bên trái) - 0 - 2 (bên phải))
	Có
	
	
	

	18
	Switch điều khiển 3 vị trí tự trở về vị trí giữa + Face plate
	cái
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	18.1
	Nhà sản xuất
	COMELETRIC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	18.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	18.3
	Mã hiệu
	R601 M302001-W002
	
	
	

	
	
	
	
	18.4
	Chuyển mạch
	(3 Pos. Switch with "0" position, with electrically isolated contacts (Switch spring return to "0" position from pos."1" & pos."2".)
	
	
	

	
	
	
	
	18.5
	Bao gồm Face plate: 48-30013 (3 vị trí: 1 (bên trái) - 0 - 2 (bên phải))
	Có
	
	
	

	19
	Nút nhấn Emergency (Màu đỏ) + Nắp che (Màu vàng)
	cái
	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	19.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	19.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	19.3
	Mã hiệu
	XA2ES542
	
	
	

	
	
	
	
	19.4
	Kích thước
	Ø 22mm
	
	
	

	
	
	
	
	19.5
	Số tiếp điểm
	1 NC 
	
	
	

	
	
	
	
	19.6
	Yêu cầu lắp thêm tiếp điểm
	2 tiếp điểm loại NO (Mã: ZA2EE101)
	
	
	

	
	
	
	
	19.7
	Bao gồm nắp che:  (Phụ kiện chặn bảo vệ nút dừng khẩn) 
	IDEC HW9Z-KG1
	
	
	

	20
	Relay kiếng
	bộ
	540
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	20.1
	Nhà sản xuất
	Finder hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	20.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	20.3
	Mã hiệu
	55.34.9.024.0094
	
	
	

	
	
	
	
	20.4
	Nguồn cấp cuộn coil
	24VDC
	
	
	

	
	
	
	
	20.5
	Tiếp điểm
	4CO (7/15A)
	
	
	

	
	
	
	
	20.6
	Dòng định mức
	7A
	
	
	

	
	
	
	
	20.7
	Bao gồm đế gắn rơ le
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	20.8
	Yêu cầu khác
	Đáp ứng tính năng “0094- Lockable test button + LED + diode (DC, polarity positive to pin A1/13) + mechanical indicator)”
	
	
	

	
	
	
	
	20.9
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	21
	Cầu đấu dây UK5N
	cái
	5.300
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	21.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	21.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	21.3
	Mã hiệu
	UK5N - 3004362
	
	
	

	22
	Cầu đấu dây UK6N
	cái
	1.070
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	22.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	22.3
	Mã hiệu
	UK6N - 3004524
	
	
	

	23
	Nắp che cầu đấu cho loại UK5N
	cái
	440
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	23.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	23.3
	Mã hiệu
	3003020-D-UK 4/10
	
	
	

	24
	Cầu đấu dòng điện
	cái
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	24.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	24.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	24.3
	Mã hiệu
	URTK/S 0311087
	
	
	

	25
	Nắp che cầu đấu dòng điện
	cái
	33
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	25.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	25.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	25.3
	Mã hiệu
	0310020 – D-URTK
	
	
	

	26
	Chặn cuối hàng kẹp
	cái
	270
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	26.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	26.3
	Mã hiệu
	E/UK-NS35 - 1202577
	
	
	

	27
	Nhãn nhựa dùng cho cầu chặn
	cái
	255
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	27.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	27.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	27.3
	Mã hiệu
	1004322-KLM-A+ES/KLM 2-GB
	
	
	

	28
	Nhãn tên cho cầu đấu UK5N
	tấm
	203
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	28.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	28.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	28.3
	Mã hiệu
	0828736-UCT-TM6
	
	
	

	29
	Nhãn tên cho cầu đấu URTK/S
	tấm
	54
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	29.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	29.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	29.3
	Mã hiệu
	0828740-UCT-TM8
	
	
	

	30
	Đai ốc cho cầu đấu UK5N
	cái
	235
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	30.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	30.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	30.3
	Mã hiệu
	0301505-ISSBI 10-6
	
	
	

	31
	Đai ốc cho cầu đấu UK6N
	cái
	122
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	31.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	31.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	31.3
	Mã hiệu
	0301534-ISSBI 10-8
	
	
	

	32
	Đai ốc cho cầu đấu URTK/S
	cái
	42
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	32.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	32.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	32.3
	Mã hiệu
	0311265 – SB-4-RTK/S
	
	
	

	33
	Thanh ray nhôm
	cây
	115
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	33.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	33.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	33.3
	Quy cách
	Rộng 35mm, cao 7.5mm, dày tối thiểu 0.9mm, dài 1m/ cây
	
	
	

	
	
	
	
	33.4
	Vật liệu
	Nhôm
	
	
	

	34
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD4025
	cây
	49
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	34.1
	Nhà sản xuất
	Linkwell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	34.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	34.3
	Mã hiệu
	SWD4025
	
	
	

	
	
	
	
	34.4
	Quy cách
	Chiều cao 40mm, chiều rộng 25mm, dài 2m/cây
	
	
	

	
	
	
	
	34.5
	Vật liệu
	PVC
	
	
	

	35
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD5045
	cây
	74
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	35.1
	Nhà sản xuất
	Linkwell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	35.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	35.3
	Mã hiệu
	SWD5045
	
	
	

	
	
	
	
	35.4
	Quy cách
	Chiều cao 50mm, chiều rộng 45mm, dài 2m/cây
	
	
	

	
	
	
	
	35.5
	Vật liệu
	PVC
	
	
	

	36
	Máng nhựa Linkwell màu xám SWD8080
	cây
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	36.1
	Nhà sản xuất
	Linkwell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	36.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	36.3
	Mã hiệu
	SWD8080
	
	
	

	
	
	
	
	36.3
	Quy cách
	Chiều cao 80mm, chiều rộng 80mm, dài 2m/cây
	
	
	

	
	
	
	
	36.4
	Vật liệu
	PVC
	
	
	

	37
	Dây điện đơn mềm VCm 0.5mm2
	mét
	11.600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	37.1
	Nhà sản xuất
	Lion hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	37.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	37.3
	Mã hiệu
	VCm 0.5mm2
	
	
	

	
	
	
	
	37.4
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	37.5
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	38
	Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2
	mét
	4.400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	38.1
	Nhà sản xuất
	Lion hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	38.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	38.3
	Mã hiệu
	VCm 1.5mm2
	
	
	

	
	
	
	
	38.4
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	38.5
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	39
	Dây điện đơn mềm VCm 2.5mm2
	mét
	1.400
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	39.1
	Nhà sản xuất
	Lion hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	39.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	39.3
	Mã hiệu
	VCm 2.5mm2
	
	
	

	
	
	
	
	39.4
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	39.5
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	40
	Dây điện đơn mềm VCm 4.0mm2
	mét
	700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	40.1
	Nhà sản xuất
	Lion hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	40.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	40.3
	Mã hiệu
	VCm 4.0mm2
	
	
	

	
	
	
	
	40.4
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	40.5
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	41
	Chống sét van AC
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	41.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	41.3
	Mã hiệu
	VAL-SPP-T2-275-1+1-UT-R
	
	
	

	
	
	
	
	41.4
	Loại
	Type 2 surge arrester
	
	
	

	
	
	
	
	41.5
	Dòng xả danh định In (8/20) µs
	20 kA
	
	
	

	
	
	
	
	41.6
	Dòng xả cực đại Imax (8/20) µs
	40 kA
	
	
	

	
	
	
	
	41.7
	Tổng dòng xả ITotal (8/20 µs)
	40 kA
	
	
	

	
	
	
	
	41.8
	Mức điện áp bảo vệ Up (L-N)
	≤ 1.35 kV
	
	
	

	
	
	
	
	41.9
	Mức điện áp bảo vệ Up (L-PE)
	≤ 1.6 kV
	
	
	

	
	
	
	
	41.10
	Mức điện áp bảo vệ Up (N-PE)
	≤ 1.5 kV
	
	
	

	
	
	
	
	41.11
	Điện áp dư còn lại Ures (L-N)
	≤ 1.35 kV (at In)
≤ 1.1 kV (at 10 kA)
≤ 1 kV (at 5 kA)
≤ 0.9 kV (at 3 kA)
	
	
	

	
	
	
	
	41.12
	Điện áp dư còn lại Ures (L-PE)
	≤ 1.6 kV (at In)
≤ 1.3 kV (at 10 kA)
≤ 1.1 kV (at 5 kA)
≤ 1 kV (at 3 kA)
	
	
	

	
	
	
	
	41.13
	Điện áp dư còn lại Ures (N-PE)
	≤ 0.5 kV (at In)
≤ 0.4 kV (at 10 kA)
≤ 0.3 kV (at 5 kA)
≤ 0.1 kV (at 3 kA)
	
	
	

	
	
	
	
	41.14
	Thời gian đáp ứng tA (L-N)
	≤ 25 ns
	
	
	

	
	
	
	
	41.15
	Thời gian đáp ứng tA (L-PE)
	≤ 100 ns
	
	
	

	
	
	
	
	41.16
	Thời gian đáp ứng tA (N-PE)
	≤ 100 ns
	
	
	

	
	
	
	
	41.17
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	42
	Thanh đồng tiếp địa đục lỗ sẵn phi 6mm
	thanh
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	42.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	42.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	42.3
	Quy cách
	 300x30x5mm (dài x rộng x dày) đục lỗ sẵn phi 6mm
	
	
	

	
	
	
	
	42.4
	Vật liệu
	Đồng
	
	
	

	43
	Sứ đỡ
	cái
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	
	Mã hiệu
	SM40
	
	
	

	44
	Ổ cắm 5 lỗ gắn tủ
	cái
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	44.1
	Nhà sản xuất
	Panasonic hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	44.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	44.3
	Mã hiệu
	WCHG28352
	
	
	

	45
	Dây rút nhựa màu đen MHD 3x150
	bịch
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	45.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	45.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	45.3
	Mã sản phẩm
	MHD 3x150 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	46
	Dây rút nhựa màu đen MHD 5x300
	bịch
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	46.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	46.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	46.3
	Quy cách
	MHD 5x300 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	47
	Đầu Cose E0508
	bịch
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	47.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	47.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	47.3
	Mã hiệu
	E0508
	
	
	

	
	
	
	
	47.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	47.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	47.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	48
	Đầu Cose E1508
	bịch
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	48.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	48.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	48.3
	Mã hiệu
	E1508
	
	
	

	
	
	
	
	48.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	48.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	48.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	49
	Đầu Cose E2512
	bịch
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	49.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	49.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	49.3
	Mã hiệu
	E2512
	
	
	

	
	
	
	
	49.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	49.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	49.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	50
	Đầu Cose E4012
	bịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	50.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	50.3
	Mã hiệu
	E4012
	
	
	

	
	
	
	
	50.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	50.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	50.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	51
	Đầu Cose SV1.25-3
	bịch
	52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	51.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	51.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	51.3
	Mã hiệu
	SV1.25-3
	
	
	

	
	
	
	
	51.4
	Tiết diện cáp sử dụng
	Dùng cho dây 0.5 -1.5mm2
	
	
	

	
	
	
	
	51.5
	Chất liệu
	Đồng thau phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	51.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	52
	Đầu Cose SV2-4
	bịch
	27
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	52.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	52.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	52.3
	Mã hiệu
	SV2-4
	
	
	

	
	
	
	
	52.4
	Tiết diện cáp sử dụng
	1.5 -2.5mm2
	
	
	

	
	
	
	
	52.5
	Chất liệu
	Đồng thau phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	52.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	53
	Ống in LM-TU315N
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	53.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	53.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	53.3
	Mã hiệu
	LM-TU315N
	
	
	

	
	
	
	
	53.4
	Đường kính ống
	Ø1,5mm
	
	
	

	
	
	
	
	53.5
	Màu
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	53.6
	Quy cách 
	100 m/cuộn
	
	
	

	54
	Ống in LM-TU325N
	cuộn
	13
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	54.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	54.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	54.3
	Mã hiệu
	LM-TU325N
	
	
	

	
	
	
	
	54.4
	Đường kính ống
	Ø2,5mm
	
	
	

	
	
	
	
	54.5
	Màu
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	54.6
	Quy cách 
	100 m/cuộn
	
	
	

	55
	Ống in LM-TU332N
	cuộn
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	55.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	55.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	55.3
	Mã hiệu
	LM-TU332N
	
	
	

	
	
	
	
	55.4
	Đường kính ống
	Ø3,2mm
	
	
	

	
	
	
	
	55.5
	Màu
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	55.6
	Quy cách 
	100 m/cuộn
	
	
	

	56
	Ống in LM-TU336N
	cuộn
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	56.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	56.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	56.3
	Mã hiệu
	LM-TU336N
	
	
	

	
	
	
	
	56.4
	Đường kính ống
	Ø3,6mm
	
	
	

	
	
	
	
	56.5
	Màu
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	56.6
	Quy cách 
	100 m/cuộn
	
	
	

	57
	Ống in LM-TU346N
	cuộn
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	57.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	57.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	57.3
	Mã hiệu
	LM-TU346N
	
	
	

	
	
	
	
	57.4
	Đường kính ống
	Ø4,6mm
	
	
	

	
	
	
	
	57.5
	Màu
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	57.6
	Quy cách 
	80(85) m/cuộn
	
	
	

	58
	Mực in ống dây
	hộp
	19
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	58.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	58.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	58.3
	Mã hiệu
	TR 100BK
	
	
	

	
	
	
	
	58.4
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	59
	Băng nhãn TZe-S251
	hộp
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	59.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	59.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	59.3
	Mã hiệu
	TZe-S251
	
	
	

	
	
	
	
	59.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	60
	Băng nhãn TZe-S211
	hộp
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	60.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	60.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	60.3
	Mã hiệu
	TZe-S211
	
	
	

	
	
	
	
	60.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	61
	Băng nhãn TZe-S231
	hộp
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	61.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	61.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	61.3
	Mã hiệu
	TZe-S231
	
	
	

	
	
	
	
	61.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	62
	CB Nguồn 20A
	cái
	9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	62.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	62.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	62.3
	Mã hiệu
	A9F74220
	
	
	

	
	
	
	
	62.4
	Tần số
	50/60Hz
	
	
	

	
	
	
	
	62.5
	Điện áp định mức
	230VAC
	
	
	

	
	
	
	
	62.6
	Dòng đóng cắt
	20A
	
	
	

	
	
	
	
	62.7
	Dòng ngắn mạch
	6KA
	
	
	

	
	
	
	
	62.8
	Số cực
	2
	
	
	

	63
	Đèn báo 24VDC màu đỏ
	cái
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	63.1
	Nhà sản xuất
	IDEC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	63.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	63.3
	Mã hiệu
	YW1P-1EQ4R
	
	
	

	
	
	
	
	63.4
	Nguồn cấp
	24VDC
	
	
	

	
	
	
	
	63.5
	Màu
	Đỏ
	
	
	

	64
	Đèn báo 24VDC màu vàng
	cái
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	64.1
	Nhà sản xuất
	IDEC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	64.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	64.3
	Mã hiệu
	YW1P-1EQ4Y
	
	
	

	
	
	
	
	64.4
	Nguồn cấp
	24VDC
	
	
	

	
	
	
	
	64.5
	Màu
	Vàng
	
	
	

	65
	Nút nhấn - màu trắng
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	65.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	65.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	65.3
	Mã hiệu
	XA2EA11
	
	
	

	
	
	
	
	65.4
	Số tiếp điểm
	1NO
	
	
	

	
	
	
	
	65.5
	Yêu cầu lắp thêm tiếp điểm
	1 tiếp điểm loại NO (Mã: ZA2EE101)
	
	
	

	
	
	
	
	65.6
	Màu sắc
	Trắng
	
	
	

	
	
	
	
	65.7
	Kích thước
	Phi 22mm
	
	
	

	66
	Còi báo
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	66.1
	Nhà sản xuất
	Omron hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	66.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	66.3
	Mã hiệu
	M2BJ-BH24D-D
	
	
	

	
	
	
	
	66.4
	Nguồn cấp
	24VDC
	
	
	

	67
	Module Diode
	cái
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	67.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	67.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	67.3
	Mã hiệu
	MEK 95-06DA
	
	
	

	
	
	
	
	67.4
	Giá trị điện áp ngược cực đại (non-repetitive) VRSM
	600V
	
	
	

	
	
	
	
	67.5
	Giá trị điện áp ngược cực đại (repetitive) VRRM
	600V
	
	
	

	
	
	
	
	67.6
	Dòng điện ngược IR
	2~34 mA
	
	
	

	
	
	
	
	67.7
	Điện áp thuận VF
	1.55 ~ 2.05 V
	
	
	

	
	
	
	
	67.8
	Dòng điện thuận hiệu dụng IFRMS
	142 A
	
	
	

	
	
	
	
	67.9
	Dòng điện thuận trung bình IFAV
	95 A
	
	
	

	
	
	
	
	67.10
	Nhiệt độ hoạt động
	-400C ~ 1250C
	
	
	

	68
	Bộ lặp tín hiệu RS-422/485
	bộ
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	68.1
	Nhà sản xuất
	MOXA hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	68.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	68.3
	Mã hiệu
	TCC-120i
	
	
	

	
	
	
	
	68.4
	Số cổng
	2
	
	
	

	
	
	
	
	68.5
	Tiêu chuẩn nối tiếp
	RS-422/ RS-485
	
	
	

	
	
	
	
	68.6
	Tốc độ truyền
	50 bps đến 921.6 kbps
	
	
	

	
	
	
	
	68.7
	Điện áp input
	12-48VDC
	
	
	

	
	
	
	
	68.8
	Dòng điện input
	TCC-120i: 180 mA @ 12 VDC
	
	
	

	
	
	
	
	68.9
	Tín hiệu Serial
	RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND;
RS-485-4w: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND;
RS-485-2w: Data+, Data-, GND
	
	
	

	
	
	
	
	68.10
	Tiêu chuẩn và chứng nhận
	EMC: EN 55032/35;
EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A;
EMS: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV
IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m
IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV
IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV
IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF
	
	
	

	
	
	
	
	68.11
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	69
	Cáp kết nối DB15
	sợi
	24
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	69.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	69.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	69.3
	Mã hiệu
	COM DB15
	
	
	

	
	
	
	
	69.4
	Chi tiết 
	- Cáp dài 3m Male to Female
- Loại 2 hàng chân
	
	
	

	70
	Dây điện đơn mềm VCm 1.5mm2 (TE)
	mét
	500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	70.1
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	70.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	70.3
	Mã hiệu
	VCm 1.5mm2 (TE)
	
	
	

	
	
	
	
	70.4
	Điện áp
	450/750V
	
	
	

	
	
	
	
	70.5
	Màu sắc
	Vỏ bọc dây điện vàng xanh
	
	
	

	
	
	
	
	70.6
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	71
	Dây điện đơn mềm VCm 10mm2 (TE)
	mét
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	
	Mã hiệu
	VCm 10mm2 (TE)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Điện áp
	0,6/1kV
	
	
	

	
	
	
	
	
	Màu sắc
	Vỏ bọc dây điện vàng xanh
	
	
	

	
	
	
	
	
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	72
	Đầu Cose E0510
	bịch
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	72.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	72.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	72.3
	Mã hiệu
	E0510
	
	
	

	
	
	
	
	72.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	72.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	72.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	73
	Đầu Cose E1510
	bịch
	107
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	73.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	73.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	73.3
	Mã hiệu
	E1510
	
	
	

	
	
	
	
	73.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	73.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	73.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	74
	Đầu Cose E2510
	bịch
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	74.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	74.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	74.3
	Mã hiệu
	E2510
	
	
	

	
	
	
	
	74.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	74.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	74.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	75
	Đầu Cose E4010
	bịch
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	75.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	75.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	75.3
	Mã hiệu
	E4010
	
	
	

	
	
	
	
	75.4
	Loại
	Cose pin rỗng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	75.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	75.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	76
	Đầu Cose RV1.25-4
	bịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	76.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	76.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	76.3
	Mã hiệu
	RV1.25-4
	
	
	

	
	
	
	
	76.4
	Loại
	Cose vòng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	76.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	76.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	77
	Đầu Cose RV2-6
	bịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	77.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	77.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	77.3
	Mã hiệu
	RV2-6
	
	
	

	
	
	
	
	77.4
	Loại
	Cose vòng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	77.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	77.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	78
	Đầu Cose RV2-8
	bịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	78.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	78.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	78.3
	Mã hiệu
	RV2-8
	
	
	

	
	
	
	
	78.4
	Loại
	Cose vòng phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	78.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	78.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	79
	Đầu Cose SC10-8
	cái
	30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	79.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	79.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	79.3
	Mã hiệu
	SC10-8
	
	
	

	
	
	
	
	79.4
	Loại
	Cose bít
	
	
	

	
	
	
	
	79.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	79.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	80
	Hộp nối cáp quang
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	80.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	80.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	80.3
	Loại
	ODF 12FO
	
	
	

	
	
	
	
	80.4
	Chi tiết và đặc tính kỹ thuật
	- Vỏ hợp kim, sơn tĩnh điện
- Kích thước: 440x300x110mm (Cao x Ngang x Sâu)
- Hộp phối quang
- Bao gồm phụ kiện
- Loại treo tường (ngoài trời)
	
	
	

	
	
	
	
	80.5
	Hình ảnh (tham khảo)
	[image: ]
	
	
	

	81
	Mũi khoét lỗ phi 22
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	81.1
	Nhà sản xuất
	UniFast hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	81.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	81.3
	Mã hiệu
	MCT-22
	
	
	

	
	
	
	
	81.4
	Chất liệu
	Hợp kim
	
	
	

	
	
	
	
	81.5
	Đường kính khoét
	Ø22mm
	
	
	

	82
	Dây xoắn ruột gà đen 4mm
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	82.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	82.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	82.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	82.4
	Đường kính
	Ø4mm
	
	
	

	
	
	
	
	82.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	82.6
	Quy cách
	10m/cuộn
	
	
	

	83
	Dây xoắn ruột gà đen 6mm
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	83.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	83.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	83.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	83.4
	Đường kính
	Ø6mm
	
	
	

	
	
	
	
	83.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	83.6
	Quy cách
	10m/cuộn
	
	
	

	84
	Dây xoắn ruột gà đen 8mm
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	84.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	84.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	84.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	84.4
	Đường kính
	Ø8mm
	
	
	

	
	
	
	
	84.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	84.6
	Quy cách
	10m/ cuộn
	
	
	

	85
	Dây xoắn ruột gà đen 10mm
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	85.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	85.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	85.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	85.4
	Đường kính
	Ø10mm
	
	
	

	
	
	
	
	85.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	85.6
	Quy cách
	10m/cuộn
	
	
	

	86
	Vít đuôi cá đầu dù bắn sắt 4x16mm
	bịch
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	86.1
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	86.2
	Loại
	Vít bắn sắt đuôi cá đầu dù 4x16mm
	
	
	

	
	
	
	
	86.3
	Quy cách
	1000 con/bịch
	
	
	

	87
	Vít đuôi cá đầu dù bắn sắt 4x30mm
	bịch
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	87.1
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	87.2
	Loại
	Vít bắn sắt đuôi cá đầu dù 4x30mm
	
	
	

	
	
	
	
	87.3
	Quy cách
	1000 con/bịch
	
	
	

	88
	Bulong lục giác ngoài M8x10 + đai ốc + vòng đệm
	bộ
	180
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	88.1
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	88.2
	Loại
	Bulong lục giác ngoài M8x10mm
	
	
	

	
	
	
	
	88.3
	Bao gồm đai ốc, vòng đệm
	Có
	
	
	

	89
	Đá cắt xanh Hải Dương 100x1.5x16
	viên
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	89.1
	Nhà sản xuất
	Hải Dương hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	89.2
	Màu
	Xanh
	
	
	

	
	
	
	
	89.3
	Kích thước
	100x1.5x16mm
	
	
	

	90
	Mũi khoan sắt 8mm
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	90.1
	Nhà sản xuất
	Tolsen hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	90.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	90.3
	Mã hiệu
	Tolsen 75192
	
	
	

	
	
	
	
	90.4
	Đường kính
	8mm
	
	
	

	91
	Mũi khoan sắt 6mm
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	91.1
	Nhà sản xuất
	Tolsen hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	91.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	91.3
	Mã hiệu
	Tolsen 75189
	
	
	

	
	
	
	
	91.4
	Đường kính
	6mm
	
	
	

	92
	Băng keo 3M Temflex plus PVC 150
	cuộn
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	92.1
	Nhà sản xuất
	3M hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	92.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	92.3
	Mã hiệu
	3M Temflex 150 
	
	
	

	
	
	
	
	92.4
	Kích thước
	18 x 0.13mm (Rộng * Dày)
	
	
	

	
	
	
	
	92.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	92.6
	Quy cách
	20m/cuộn
	
	
	

	93
	Băng keo 2 mặt cường lực 3M 4095
Rộng 10mm, dày 0.5mm, dài 33 mét.
	cuộn
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	93.1
	Nhà sản xuất
	3M hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	93.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	93.3
	Mã hiệu
	4095
	
	
	

	
	
	
	
	93.4
	Kích thước
	10x0.5mm (Rộng * Dày)
	
	
	

	
	
	
	
	93.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	93.6
	Quy cách
	33m/cuộn
	
	
	

	94
	Băng keo 2 mặt cường lực 3M 5952
Rộng 20mm, dày 1.1mm, dài 4.5 mét.
	cuộn
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	94.1
	Nhà sản xuất
	3M hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	94.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	94.3
	Mã hiệu
	5952
	
	
	

	
	
	
	
	94.4
	Kích thước
	20x1.1mm (Rộng * Dày)
	
	
	

	
	
	
	
	94.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	
	
	
	
	94.6
	Quy cách
	4.5m/cuộn
	
	
	

	95
	Băng keo giấy
	cuộn
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	95.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	95.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	95.3
	Kích thước
	Bề rộng 2.5cm
	
	
	

	96
	Băng keo trong
	cuộn
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	96.1
	Nhà sản xuất
	Thiên Long hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	96.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	96.3
	Mã hiệu
	Thiên Long BKT-150
	
	
	

	
	
	
	
	96.4
	Kích thước
	Bề rộng 48mm
	
	
	

	97
	Bút lông dầu
	cây
	15
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	97.1
	Nhà sản xuất
	Thiên Long hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	97.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	97.3
	Mã hiệu
	Thiên Long PM-04 
	
	
	

	
	
	
	
	97.4
	Màu
	Đen
	
	
	

	98
	Dao rọc giấy bản 18mm
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	98.1
	Nhà sản xuất
	FlexOffice hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	98.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	98.3
	Mã hiệu
	FO-KN02
	
	
	

	
	
	
	
	98.4
	Kích thước
	Dài 159mm x Rộng 18mm x Dày 0.4mm
	
	
	

	99
	Switch điều khiển máy cắt+ Face plate
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	99.1
	Nhà sản xuất
	KRAUS & NAIMER hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	99.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	99.3
	Mã hiệu
	CA10-SGO-222*FT2-SIS-0240
	
	
	

	
	
	
	
	99.4
	Switch type
	CA10
	
	
	

	
	
	
	
	
	Code
	SGO
	
	
	

	
	
	
	
	99.5
	Số tiếp diểm
	A: 2; B: 2; C: 2
	
	
	

	
	
	
	
	99.6
	Mounting frame
	FT2 (S0) mặt vuông
	
	
	

	
	
	
	
	99.7
	Điện áp đèn báo tích hợp
	24VDC
	
	
	

	
	
	
	
	99.8
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	100
	Switch điều khiển dao cách ly + Face plate
	cái
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	100.1
	Nhà sản xuất
	KRAUS & NAIMER hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	100.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	100.3
	Mã hiệu
	CA10-SGO-222*FT7-SIS-0240
	
	
	

	
	
	
	
	100.4
	Switch type
	CA10
	
	
	

	
	
	
	
	
	Code
	SGO
	
	
	

	
	
	
	
	100.5
	Số tiếp diểm
	A: 2; B: 2; C: 2
	
	
	

	
	
	
	
	100.6
	Mounting frame
	FT7 (S0) mặt tròn
	
	
	

	
	
	
	
	100.7
	Điện áp đèn báo tích hợp
	24VDC
	
	
	

	
	
	
	
	100.8
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	101
	Đèn báo trạng thái 
dao cách ly, dao đất
	cái
	21
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	101.1
	Nhà sản xuất
	COMELETRIC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	101.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	101.3
	Mã hiệu
	SUS-09
	
	
	

	
	
	
	
	101.4
	Điện áp
	24V DC/AC
	
	
	

	
	
	
	
	101.5
	Dòng điện 
	20mA
	
	
	

	
	
	
	
	101.6
	Màu 
	Đỏ/ Xanh lá
	
	
	

	
	
	
	
	101.7
	Loại
	Round Shape
	
	
	

	
	
	
	
	101.8
	Kích thước, kiểu lắp đặt
	- Mounting hole Ø22mm and front-plate Ø32mm_Screw Terminal
	
	
	

	
	
	
	
	101.9
	Nhiệt độ hoạt động
	-250 C đến 600 C
	
	
	

	
	
	
	
	101.10
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	102
	Chặn cuối
	cái
	160
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	102.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	102.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	102.3
	Mã hiệu
	E/UK-End bracket (1201442)
	
	
	

	103
	Gen nhiệt Ø5mm
	mét
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	103.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	103.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	103.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	103.4
	Đường kính
	Ø5mm
	
	
	

	
	
	
	
	103.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	104
	Gen nhiệt Ø10mm
	mét
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	104.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	104.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	104.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	104.4
	Đường kính
	Ø10mm
	
	
	

	
	
	
	
	104.5
	Màu sắc
	Đen
	
	
	

	105
	Cầu đấu Diode
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	105.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	105.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	105.3
	Mã hiệu
	UT 4-MTD-DIO/R-L (3046236)
	
	
	

	
	
	
	
	105.4
	Điện áp cách điện định mức
	800V
	
	
	

	
	
	
	
	105.5
	Điện áp xung định mức
	8kV
	
	
	

	
	
	
	
	105.6
	Dòng điện danh định
	0.5A
	
	
	

	
	
	
	
	105.7
	Tiết diện danh định
	4 mm²
	
	
	

	
	
	
	
	105.8
	Component type
	Diode 1N4007
	
	
	

	
	
	
	
	105.9
	Điện áp ngược
	1300 V
	
	
	

	106
	Dây rút nhựa màu đen MHD 4x150
	bịch
	35
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	106.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	106.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	106.3
	Mã sản phẩm
	MHD 4x150 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	107
	Nắp ngăn phần điện
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	107.1
	Nhà sản xuất
	Phoenix Contact hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	107.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	107.3
	Mã sản phẩm
	TS-K (1302215)
	
	
	

	108
	Dây rút nhựa màu đen MHD 8x300
	bịch
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	108.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	108.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	108.3
	Mã sản phẩm
	MHD 8x300 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	109
	Đầu Cose tròn RV3.5-8
	bịch
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	109.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	109.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	109.3
	Mã hiệu
	RV3.5-8
	
	
	

	
	
	
	
	109.4
	Loại
	Cose tròn phủ nhựa đen
	
	
	

	
	
	
	
	109.5
	Chất liệu
	Đồng thau
	
	
	

	
	
	
	
	109.6
	Quy cách đóng gói
	100 cái/ bịch
	
	
	

	110
	CPU PLC
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	110.1
	Nhà sản xuất
	Siemens hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	110.2
	Xuất xứ
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	110.3
	Mã hiệu
	6ES7214-1HG40-0XB0
	
	
	

	
	
	
	
	110.4
	Product type designation
	CPU 1214C DC/DC/relay
	
	
	

	
	
	
	
	110.5
	Phiên bản firmware/ Firmware version
	V4.7
	
	
	

	
	
	
	
	110.6
	Bộ nhớ/ Work memory
	150 kbyte (tích hợp)
	
	
	

	
	
	
	
	110.7
	Bộ nhớ/ Load memory
	- Tích hợp: 4 Mbyte;
- Plug-in (Thẻ nhớ SIMATIC)
	
	
	

	
	
	
	
	110.8
	Tốc độ xử lý/ CPU processing time
	- Bit operation: 0.08 μs;
- Word operation: 1.7 μs;
- Floating point arithmetic: 2.3 μs.
	
	
	

	
	
	
	
	110.9
	Số lượng ngõ vào digital/ Number of digital inputs
	14
	
	
	

	
	
	
	
	110.10
	Số lượng ngõ ra digital/ Number of digital outputs
	10; Relays
	
	
	

	
	
	
	
	110.11
	Số lượng ngõ vào Analog/ Number of analog inputs
	2
	
	
	

	
	
	
	
	110.12
	Giao diện truyền thông/ Interface
	- PROFINET, 1xRJ45
	
	
	

	
	
	
	
	110.13
	Giao thức/ Protocols
	PROFINET IO Controller, PROFINET IO Device, SIMATIC communication, Open IE communication, Web server
	
	
	

	
	
	
	
	110.14
	Hỗ trợ giao thức MODBUS
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	110.15
	Hỗ trợ tiêu chuẩn truyền thông
	TCP/IP;
SNMP;
DCP;
LLDP.
	
	
	

	
	
	
	
	110.16
	Ngôn ngữ lập trình
	LAD, FBD, SCL
	
	
	

	
	
	
	
	110.17
	Chỉ báo chẩn đoán LED/ Diagnotics indication LED
	RUN/ STOP;
ERROR;
MAINT.
	
	
	

	
	
	
	
	110.18
	Bảo vệ/ Protection
	- Bảo mật chương trình/ Bảo mật mật mã/User program protection/password protection;
- Bảo mật sao chép/ Copy protection
- Bảo mật khối/ Block protection;
- Bảo mật dữ liệu cấu hình/ Protection of confidential configuration data;
- Bảo vệ ghi/ Write protection;
- Bảo vệ đọc/ghi (Read/write protection);
- Bảo vệ toàn diện/ Complete protection.
	
	
	

	
	
	
	
	110.19
	Nguồn cấp/ Supply voltage
	24V DC (20.4~28.8 V DC)
	
	
	

	
	
	
	
	110.20
	Bảo vệ phân cực ngược/ Reverse polarity protection
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	110.21
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	110.22
	Năm sản xuất/ Year of manufacturer
	2025
	
	
	

	111
	Băng nhãn TZe-231
	hộp
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	111.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	111.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	111.3
	Mã hiệu
	TZe-231
	
	
	

	
	
	
	
	111.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	112
	Băng nhãn TZe-251
	hộp
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	112.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	112.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	112.3
	Mã hiệu
	TZe-251
	
	
	

	
	
	
	
	112.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	113
	Dây rút nhựa màu đen MHD 3x100
	bịch
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	113.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	113.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	113.3
	Mã sản phẩm
	MHD 3x100 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	114
	Dây rút nhựa màu đen MHD 5x200
	bịch
	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	114.1
	Nhà sản xuất
	MHD
	
	
	

	
	
	
	
	114.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	114.3
	Mã sản phẩm
	MHD 5x200 (màu đen, 100 sợi/bịch)
	
	
	

	115
	Thanh đồng nối đất 200x20x2mm
	cây
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	115.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	115.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	115.3
	Quy cách
	 200x20x2mm (dài x rộng x dày) 
	
	
	

	
	
	
	
	115.4
	Vật liệu
	Đồng
	
	
	

	116
	Đồng hồ kim hiển thị điện áp 0-150kV
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	116.1
	Nhà sản xuất
	REVALCO hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	116.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	116.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	116.4
	Dải đo điện áp hiển thị
	0-150kV
	
	
	

	
	
	
	
	116.5
	Tỷ số biến điện áp
	110000V/110V
	
	
	

	
	
	
	
	116.6
	Cấp chính xác
	Class 1.5 
	
	
	

	
	
	
	
	116.7
	Kích thước
	96 x 96mm
	
	
	

	
	
	
	
	116.8
	Loại mặt đồng hồ
	90° SCALE PLATE
	
	
	

	
	
	
	
	116.9
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	117
	Khóa chuyển mạch + Face Plate
	cái
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	117.1
	Nhà sản xuất
	COMELETRIC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	117.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	117.3
	Mã hiệu
	R601 303078-W002
	
	
	

	
	
	
	
	117.4
	Chuyển mạch
	(3 Pos. Switch without "0" position, with electrically isolated contacts)
	
	
	

	
	
	
	
	117.5
	Bao gồm Faceplate: 48-30017 1 (bên trái) - 2 - 3 (bên phải)
	Có
	
	
	

	118
	Đèn báo màu xanh
	cái
	24
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	118.1
	Nhà sản xuất
	IDEC hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	118.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	118.3
	Mã hiệu
	YW1P-1EQ4G
	
	
	

	
	
	
	
	118.4
	Nguồn cấp 
	24V AC/DC
	
	
	

	
	
	
	
	118.5
	Kích thước
	Phi 22mm
	
	
	

	
	
	
	
	118.6
	Màu
	Xanh lá
	
	
	

	119
	Đồng hồ kim hiển thị tần số
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	119.1
	Nhà sản xuất
	REVALCO hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	119.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	119.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	119.4
	Dải đo tần số hiển thị
	45-65Hz
	
	
	

	
	
	
	
	119.5
	Tỷ số biến điện áp
	13800V/110V
	
	
	

	
	
	
	
	119.6
	Cấp chính xác
	Class 0.5
	
	
	

	
	
	
	
	119.7
	Kích thước
	96 x 96mm
	
	
	

	
	
	
	
	119.8
	Loại mặt đồng hồ
	90° SCALE PLATE
	
	
	

	
	
	
	
	119.9
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	120
	Relay giám sát điện áp
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	120.1
	Nhà sản xuất
	Siemens hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	120.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	120.3
	Mã hiệu
	3UG4633-1AL30
	
	
	

	
	
	
	
	120.4
	Dải đo
	17 ... 275 VAC/DC
	
	
	

	
	
	
	
	120.5
	Đầu ra
	1 tiếp điểm CO
	
	
	

	
	
	
	
	120.6
	Chức năng
	Bảo vệ thấp áp
Bảo vệ quá áp
Bảo vệ quá áp 1 pha
Bảo vệ quá áp DC
Bảo vệ thấp áp 1 pha
Bảo vệ thấp áp DC
	
	
	

	
	
	
	
	120.7
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	121
	Băng nhãn TZe-211
	hộp
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	121.1
	Nhà sản xuất
	Brother hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	121.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	121.3
	Mã hiệu
	TZe-211
	
	
	

	
	
	
	
	121.4
	Loại màu chữ
	Chữ đen nền trắng
	
	
	

	122
	Đồng hồ kim hiển thị điện áp 0-15 kV
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	122.1
	Nhà sản xuất
	REVALCO hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	122.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	122.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	122.4
	Dải đo điện áp
	0-15 kV
	
	
	

	
	
	
	
	122.5
	Tỷ số biến điện áp
	13800V/110V
	
	
	

	
	
	
	
	122.6
	Cấp chính xác
	Class 1.5
	
	
	

	
	
	
	
	122.7
	Kích thước
	96 x 96mm
	
	
	

	
	
	
	
	122.8
	Loại mặt đồng hồ
	90° SCALE PLATE
	
	
	

	
	
	
	
	122.9
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	123
	Bộ hòa tự động
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	123.1
	Nhà sản xuất
	CRE TECHNOLOGY hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	123.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	123.3
	Mã hiệu
	A56-PRIME-00-C
	
	
	

	
	
	
	
	123.4
	Hình ảnh (tham khảo)
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	123.5
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	124
	Nút nhấn - màu xanh
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	124.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	124.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	124.3
	Mã hiệu
	XA2EA31
	
	
	

	
	
	
	
	124.4
	Màu sắc
	Xanh lá
	
	
	

	
	
	
	
	124.5
	Số tiếp điểm
	1 NO
	
	
	

	
	
	
	
	124.6
	Yêu cầu lắp thêm tiếp điểm
	1 tiếp điểm loại NO (Mã: ZA2EE101)
	
	
	

	
	
	
	
	124.7
	Kích thước
	Phi 22mm
	
	
	

	125
	Nút nhấn - màu đỏ
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	125.1
	Nhà sản xuất
	Schneider hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	125.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	125.3
	Mã hiệu
	XA2EA42
	
	
	

	
	
	
	
	125.4
	Màu sắc
	Đỏ
	
	
	

	
	
	
	
	125.5
	Số tiếp điểm
	1 NC
	
	
	

	
	
	
	
	125.6
	Yêu cầu lắp thêm tiếp điểm
	2 tiếp điểm loại NO (Mã: ZA2EE101)
	
	
	

	
	
	
	
	125.7
	Kích thước
	Phi 22mm
	
	
	

	126
	Màn hình HMI
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	126.1
	Nhà sản xuất
	Siemens hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	126.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	126.3
	Mã hiệu
	6AV2123-2DB03-0AX0
	
	
	

	
	
	
	
	126.4
	Loại
	KTP400 Basic
	
	
	

	
	
	
	
	126.5
	Thiết kế màn hình
	TFT widescreen display, LED backlighting
	
	
	

	
	
	
	
	126.6
	Screen diagonal
	4.3 inch
	
	
	

	
	
	
	
	126.7
	Kích thước
	WxH: 95 mm x 53.9 mm
	
	
	

	
	
	
	
	126.8
	Số lượng màu
	65.536
	
	
	

	
	
	
	
	126.9
	Độ phân giải
	480 pixel x 272 pixel
	
	
	

	
	
	
	
	126.10
	Số lượng phím chức năng
	4
	
	
	

	
	
	
	
	126.11
	Design as touch screen
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	126.12
	Điện áp nguồn cung cấp
	24 VDC (19.2 V ~ 28.8 V)
	
	
	

	
	
	
	
	126.13
	Dòng tiêu thụ
	125 mA
	
	
	

	
	
	
	
	126.14
	Interface
	01 industrial Ethernet interface;
01 USB interfaces (Up to 16 GB)
	
	
	

	
	
	
	
	126.15
	Giao thức
	PROFINET;
EtherNet/IP.
	
	
	

	
	
	
	
	126.16
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	126.17
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	127
	Switch (SCALANCE XB008 Unmanaged Industrial Ethernet Switch)
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	127.1
	Nhà sản xuất
	Siemens hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	127.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	127.3
	Mã hiệu
	6GK5008-0BA10-1AB2
	
	
	

	
	
	
	
	127.4
	Tốc độ truyền/
Transfer rate
	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
	
	
	

	
	
	
	
	127.5
	Số lượng cổng RJ45
	8
	
	
	

	
	
	
	
	127.6
	Điện áp nguồn cung cấp
	24VDC (19.2 ... 28.8 VDC)
	
	
	

	
	
	
	
	127.7
	Lắp đặt
	35 mm DIN-rail mounting, wall mounting
	
	
	

	
	
	
	
	127.8
	Tính năng: Parallel Redundancy Protocol (PRP)/operation in the PRP-network
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	127.9
	Tiêu chuẩn/
Standards
	- For EMC interference emission: EN 61000-6-4 (Class A);
 - For immunity to EMC: EN 61000-6-2;
- For safety / from CSA and UL: UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1;
- Certificate of suitability: CE marking, KC approval, Regulatory Compliance Mark (RCM), ATEX, UKEX, IECEx, Ulhazloc approval, CCC / for hazardous zone according to GB standard, FM registration, RoHS conformity, Resistance to air pollution / conformity according to ANSI/ISA-
71.04
	
	
	

	
	
	
	
	127.10
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	127.11
	Năm sản xuất/
Year of manufacturer
	2025
	
	
	

	128
	Cảm biến Omron
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	128.1
	Nhà sản xuất
	Omron hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	128.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	128.3
	Mã hiệu
	E2B-M12LN08-WP-B1 2M
	
	
	

	
	
	
	
	128.4
	Housing size 
	12 mm
	
	
	

	
	
	
	
	128.5
	Sensing distance 
	8 mm
	
	
	

	
	
	
	
	128.6
	Kind of connection
	Pre-wired, PVC, dia 4 mm
Conductor cross section : 0.141 mm2
Insulator diameter : 0.85 mm
	
	
	

	
	
	
	
	128.7
	Barrel length
	Long body
	
	
	

	
	
	
	
	128.8
	Shield
	Unshielded
	
	
	

	
	
	
	
	128.9
	Ngõ ra
	PNP
	
	
	

	
	
	
	
	128.10
	Operation mode
	NO (Normally open)
	
	
	

	
	
	
	
	128.11
	Cable length
	 2 mét
	
	
	

	129
	P/Q Transducer
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	129.1
	Nhà sản xuất
	DEIF hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	129.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	129.3
	Mã hiệu
	MTR-4 
	
	
	

	
	
	
	
	129.4
	Type
	MTR-4 415
	
	
	

	
	
	
	
	129.5
	Voltage inputs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nominal voltage (UN)
	500 VLN
	
	
	

	
	
	
	
	
	Measuring range (cont.)
	2 to 600 VLN (1000 VLL) sinusoidal
	
	
	

	
	
	
	
	
	Max. allowed value acc. to IEC/EN 60688
	2 × UN, 1 s, 10 times and 10 s interval
	
	
	

	
	
	
	
	
	Frequency range
	50/60 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	Input impedance
	3.3 MΩ per phase
	
	
	

	
	
	
	
	129.6
	Current inputs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nominal current (IN)
	5 A
	
	
	

	
	
	
	
	
	Measuring range
	1 mA to 12.5 A sinusoidal
	
	
	

	
	
	
	
	
	Max. allowed value (thermal)
	15 A cont.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Max. allowed value acc. to IEC/EN 60 688
	20 × IN, 5 × 1 s, 300 ms interval
	
	
	

	
	
	
	
	
	Frequency range
	50/60 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	129.7
	Universal power supply
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nominal voltage AC
	48 to 276 V
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nominal frequency
	45 to 65 Hz
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nominal voltage DC
	20 to 300 V
	
	
	

	
	
	
	
	129.8
	Analogue output general
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Linearisation
	Linear, quadratic
	
	
	

	
	
	
	
	
	No. of break points
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	Output value limits
	± 120% of nominal output
	
	
	

	
	
	
	
	
	Response time
	≤100 ms (standard analogue output)
≤ 50 ms (FAST analogue output)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Residual ripple
	< 1 % p.p. (standard analogue output)
< 2 % p.p. (FAST analogue output)
	
	
	

	
	
	
	
	129.9
	DC current output
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Output range values
	–100 to 0 to 100 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	-1 to 0 to 1 mA
	Range 1
	
	
	

	
	
	
	
	
	-5 to 0 to 5 mA
	Range 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	-10 to 0 to 10 mA
	Range 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	-20 to 0 to 20 mA
	Range 4
	
	
	

	
	
	
	
	
	Other ranges
	Use M-Set software to set other ranges.
	
	
	

	
	
	
	
	129.10
	DC voltage output
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Output range values
	–100 to 0 to 100 %
	
	
	

	
	
	
	
	
	-1 to 0 to 1 V
	Range 5
	
	
	

	
	
	
	
	
	-10 to 0 to 10 V
	Range 6
	
	
	

	
	
	
	
	
	Other ranges
	Use M-Set software to set other ranges.
	
	
	

	
	
	
	
	129.11
	Relay outputs
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Purpose
	Alarm, pulse, general purpose digital output.
	
	
	

	
	
	
	
	
	Type
	Electromechanical relay switch
	
	
	

	
	
	
	
	
	Rated voltage
	48 V AC/DC (+40 % max)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Max. switching current
	1000 mA
	
	
	

	
	
	
	
	
	Insulation voltage
	Between coil and contact: 4000 V DC;
Between contacts: 1000 V DC
	
	
	

	
	
	
	
	129.12
	Communication
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Interface
	RS-485
	
	
	

	
	
	
	
	
	Max. connection length
	1000 m
	
	
	

	
	
	
	
	
	Number of bus stations
	≤ 32
	
	
	

	
	
	
	
	
	Transmission mode
	Asynchronous
	
	
	

	
	
	
	
	
	Protocol
	Modbus RTU
	
	
	

	
	
	
	
	
	Transmission speed
	2400 to 115,200 bit/s
	
	
	

	
	
	
	
	129.13
	Accuracy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Active Power
	0.5 (0.4: Accuracy on RS-485 Modbus values)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Reactive power
	0.5 (0.4: Accuracy on RS-485 Modbus values)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Apparent power
	0.5 (0.4: Accuracy on RS-485 Modbus values)
	
	
	

	
	
	
	
	
	Power factor (PF)
	0.5
	
	
	

	
	
	
	
	129.14
	Năm sản xuất
	2025
	
	
	

	
	
	
	
	129.15
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	130
	Bàn phím
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	130.1
	Nhà sản xuất
	Dell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	130.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	130.3
	Mã hiệu
	Dell KB216
	
	
	

	131
	Chuột máy tính
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	131.1
	Nhà sản xuất
	Dell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	131.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	131.3
	Mã hiệu
	Dell MS116
	
	
	

	132
	Màn hình máy tính
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	132.1
	Nhà sản xuất
	Dell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	132.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	132.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	132.4
	Kích thước
	24 inch
	
	
	

	
	
	
	
	132.5
	Độ phân giải
	Full HD 1920 x 1080 pixels
	
	
	

	133
	Loa báo
	bộ
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	133.1
	Nhà sản xuất
	Edifier hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	133.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	133.3
	Mã hiệu
	Edifier MR4
	
	
	

	
	
	
	
	133.4
	Công suất
	42W
	
	
	

	
	
	
	
	133.5
	Cổng kết nối
	Jack 3.5 mm
RCA, TRS kết nối PC
Mixer chỉnh âm
	
	
	

	
	
	
	
	133.6
	Yêu cầu
	01 bộ bao gồm 02 cái
	
	
	

	134
	Cáp quang
	mét
	500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	134.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	134.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	134.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo 
	
	
	

	
	
	
	
	134.4
	Loại
	Multimode 12FO (12 core/12 sợi)
	
	
	

	
	
	
	
	134.5
	Nơi sử dụng
	Trong nhà
	
	
	

	
	
	
	
	134.6
	Lõi thép chịu lực
	Có
	
	
	

	135
	Cáp mạng
	cuộn
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	135.1
	Nhà sản xuất
	CommScope hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	135.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	135.3
	Mã hiệu
	CS44Z1 Category 6A (884024508/10)
	
	
	

	
	
	
	
	135.4
	Loại
	F/UTP (shielded)
	
	
	

	
	
	
	
	135.6
	Characteristic Impedance
	100 ohm
	
	
	

	
	
	
	
	135.7
	Characteristic Impedance Tolerance
	±15 ohm
	
	
	

	
	
	
	
	135.8
	dc Resistance, maximum
	7.8 ohms/100 m   |   2.377 ohms/100 ft
	
	
	

	
	
	
	
	135.9
	Delay Skew, maximum
	45 ns
	
	
	

	
	
	
	
	135.10
	Dielectric Strength, minimum
	1500 Vac    |   2500 Vdc
	
	
	

	
	
	
	
	135.11
	Mutual Capacitance at Frequency
	5.6 nF/100 m @ 1 kHz
	
	
	

	
	
	
	
	135.12
	Nominal Velocity of Propagation (NVP)
	69 %
	
	
	

	
	
	
	
	135.13
	Operating Frequency, maximum
	500 MHz
	
	
	

	
	
	
	
	135.14
	Operating Voltage, maximum
	80 V
	
	
	

	
	
	
	
	135.15
	Propagation Delay, maximum
	536 ns/100m @500MHz
	
	
	

	
	
	
	
	135.16
	Remote Powering
	Fully complies with the recommendations set forth by IEEE 802.3bt (Type
4) for the safe delivery of power over LAN cable when installed according
to ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A
	
	
	

	
	
	
	
	135.17
	Segregation Class
	C
	
	
	

	
	
	
	
	135.18
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	136
	Hạt mạng RJ45 Cat6A
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	136.1
	Nhà sản xuất
	CommScope hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	136.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	136.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	136.4
	Đường kính cáp tương thích tối đa
	7.3mm/0.287inch
	
	
	

	
	
	
	
	136.5
	Đường kính cáp tương thích tối thiểu
	7.1mm/0.28inch
	
	
	

	
	
	
	
	136.6
	Đường kính dây dẫn cách điện tối đa
	1.03mm/0.041inch
	
	
	

	
	
	
	
	136.7
	Đường kính dây dẫn cách điện tối thiểu
	0.9mm/0.035inch
	
	
	

	137
	Đầu chụp cao su RJ45
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	137.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	137.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	137.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	137.4
	Yêu cầu
	Đầu chụp cao su cho hạt mạng RJ45
	
	
	

	138
	Dây nhảy quang
	sợi
	25
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	138.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	138.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	138.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	138.4
	Loại 
	Multimode SC-SC
	
	
	

	
	
	
	
	138.5
	Kiểu kết nối
	SC/UPC-SC/UPC
	
	
	

	
	
	
	
	138.6
	Đường kính dây
	3.0mm
	
	
	

	
	
	
	
	138.7
	Chiều dài
	5m
	
	
	

	139
	Tủ rack theo yêu cầu
	cái
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	139.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	139.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	139.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	139.4
	Thông số kỹ thuật
	Tủ mạng 42U, rack 19 inch
- Kích thước tủ: H.2200 * W.800 * D.1000 (Chiều cao * chiều rộng * chiều sâu)
- Màu sắc : Powder Coating (RAL 7035), (sơn tĩnh điện, màu trắng )
- Cửa trước & sau dạng 1 cánh lưới
- Hai cánh hông tháo lắp bằng núm và khóa
- Phụ kiện: 1 bộ chân đế, 40 bộ ốc, 2 quạt hút, 1 thanh nguồn 6 port.
	
	
	

	140
	Phụ kiện tủ rack - Khay cố định màu trắng
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	140.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	140.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	140.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	140.4
	Yêu cầu
	Phù hợp với tủ rack ở mục số 139
	
	
	

	141
	Phụ kiện tủ rack - Thanh Nguồn PDU 12 Cổng Đa Năng
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	141.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	141.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	141.3
	Mã hiệu
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	141.4
	Yêu cầu
	Thanh nguồn PDU bao gồm 12 ổ cắm chuẩn universal (đa năng); có MCB bảo vệ 6kA 32A; đèn báo tín hiệu; dây dẫn 3x2.5mm2 dài từ 1.5m.
Điện áp sử dụng: 220V-250V
	
	
	

	
	
	
	
	141.5
	Bao gồm phích cắm
	Có
	
	
	

	
	
	
	
	141.6
	Vật liệu vỏ
	Vỏ bằng thép CT3 được sơn tĩnh điện màu đen sần
	
	
	

	
	
	
	
	141.7
	Kích thước
	Rộng 50mm x Cao 50mm x Dài 870mm.
	
	
	

	142
	Dây cấp nguồn máy tính
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	142.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	142.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	142.3
	Chiều dài
	1.5m
	
	
	

	143
	Cáp điện DVV/Sc - 12x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	143.1
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	143.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	143.3
	Mã hiệu
	Cadivi DVV/Sc - 12x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	
	
	

	
	
	
	
	143.4
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	144
	Rack Mount LCD Monitor
	cái
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	144.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	144.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	144.3
	Mã hiệu
	KVM-080217IP
	
	
	

	
	
	
	
	144.4
	Thông số kỹ thuật
	8-Port Cat5 1U Rack-Mount KVM Over IP Switch with 17" Full HD LCD,
8 x RJ45 to VGA Interface Modules Included.
- Loại : KVM-080217IP
- Độ phân giải : 1920 x 1080@60H
- 8x RJ45 port
- Nguồn cấp: AC 100-240V
- Phụ kiện kèm theo : 
   + 8 x RJ45 to VGA interface module
   + 2 x rack mount kit
   + 1 x power cable
   + 1 x grounding wire
   + 1 x usb flash drive
   + 1 x cat5e patch cable
	
	
	

	145
	RJ45 to HDMI  interface module
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	145.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	145.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	145.3
	Mã hiệu
	KA7168 KVM Adapter Cable
(USB HDMI Virtual Media KVM Adapter with Smart Card Support)
	
	
	

	
	
	
	
	145.4
	Connectors
	
	
	
	

	
	
	
	
	a
	Link
	1 x RJ-45 Female
	
	
	

	
	
	
	
	b
	Computer
	2 x USB Type A Male
1 x HDMI Male
	
	
	

	
	
	
	
	147.5
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	146
	RJ45 to DisplayPort  interface module
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	146.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	146.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	146.3
	Mã hiệu
	KA7169 KVM Adapter Cable
(USB DisplayPort Virtual Media KVM Adapter with Smart Card Support)
	
	
	

	
	
	
	
	146.4
	Connectors
	
	
	
	

	
	
	
	
	a
	Link
	1 x RJ-45 Female
	
	
	

	
	
	
	
	b
	Computer
	2 x USB Type A Male
1 x DisplayPort Male
	
	
	

	
	
	
	
	146.5
	Yêu cầu CO, CQ
	Có
	
	
	

	147
	Cuộn thiếc hàn
	cuộn
	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	147.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	147.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	147.3
	Mã hiệu
	Asahi
	
	
	

	
	
	
	
	147.4
	Thành phần hóa học
	- Thiếc: xấp xỉ 99.3%;
- Đồng: Xấp xỉ 0.7%;
- Lead free.
	
	
	

	
	
	
	
	147.5
	Đường kính sợi thiếc
	0.8mm
	
	
	

	
	
	
	
	147.6
	Khối lượng
	250g
	
	
	

	148
	Mỏ hàn cầm tay
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	148.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	148.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	148.3
	Mã hiệu
	Goot HP-150
	
	
	

	
	
	
	
	148.4
	Công suất
	150W
	
	
	

	
	
	
	
	148.5
	Điện áp sử dụng
	220V AC 50Hz
	
	
	

	149
	Đế dán dây rút TM20
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	149.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	149.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	149.3
	Mã hiệu
	TM20
	
	
	

	
	
	
	
	149.4
	Kích thước
	20x20 mm
	
	
	

	
	
	
	
	149.5
	Chất liệu
	ABS, Nylon-66
	
	
	

	150
	Đế dán dây rút TM25
	cái
	100
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	150.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	150.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	150.3
	Mã hiệu
	TM25
	
	
	

	
	
	
	
	150.4
	Kích thước
	25x25 mm
	
	
	

	
	
	
	
	150.5
	Chất liệu
	ABS, Nylon-66
	
	
	

	151
	Laptop
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	151.1
	Nhà sản xuất
	Dell hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	151.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	151.3
	Mã hiệu
	Dell Precision 7560
	
	
	

	
	
	
	
	151.4
	CPU
	Intel Core i9-11950H
	
	
	

	
	
	
	
	151.5
	RAM
	32GB DDR4
	
	
	

	
	
	
	
	151.6
	SSD
	512GB NVMe
	
	
	

	
	
	
	
	151.7
	GPU
	Nvidia RTX A4000 8GB
	
	
	

	
	
	
	
	151.8
	Màn hình
	15.6" FHD, viền mỏng, tấm nền ComfortView Plus
	
	
	

	
	
	
	
	151.9
	Khối lượng
	2.49kg
	
	
	

	152
	Cáp điện DVV/Sc - 4x4.0 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	200
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	152.1
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	152.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	152.3
	Mã hiệu
	Cadivi DVV/Sc - 4x4.0 mm2 - 0.6/1kV
	
	
	

	
	
	
	
	152.4
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	153
	Cáp điện DVV/Sc - 5x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	153.1
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	153.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	153.3
	Mã hiệu
	Cadivi DVV/Sc - 5x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	
	
	

	
	
	
	
	153.4
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	154
	Cáp điện DVV/Sc - 7x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	mét
	700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	154.1
	Nhà sản xuất
	Cadivi hoặc tương đương
	
	
	

	
	
	
	
	154.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	154.3
	Mã hiệu
	Cadivi DVV/Sc - 7x1.5 mm2 - 0.6/1kV
	
	
	

	
	
	
	
	154.4
	Yêu cầu Chứng nhận xuất xưởng
	Có
	
	
	

	155
	Ổ CẮM VÀ CHIẾU SÁNG
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	155.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	155.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	155.3
	Nội dung
	Ổ CẮM VÀ CHIẾU SÁNG
	
	
	

	
	
	
	
	155.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	155.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	155.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	156
	BỘ SẤY
	cái
	8
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	156.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	156.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	156.3
	Nội dung
	BỘ SẤY
	
	
	

	
	
	
	
	156.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	156.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	156.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	157
	PLC1
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	157.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	157.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	157.3
	Nội dung
	PLC1
	
	
	

	
	
	
	
	157.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	157.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	157.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	158
	PLC2
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	158.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	158.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	158.3
	Nội dung
	PLC2
	
	
	

	
	
	
	
	158.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	158.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	158.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	159
	HMI
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	159.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	159.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	159.3
	Nội dung
	HMI
	
	
	

	
	
	
	
	159.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	159.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	159.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	160
	XC208 & XC206-2
	cái
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	160.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	160.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	160.3
	Nội dung
	XC208 & XC206-2
	
	
	

	
	
	
	
	160.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	160.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	160.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	161
	IO DEVICE 2
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	161.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	161.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	161.3
	Nội dung
	IO DEVICE 2
	
	
	

	
	
	
	
	161.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	161.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	161.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	162
	IO DEVICE 3
	cái
	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	162.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	162.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	162.3
	Nội dung
	IO DEVICE 3
	
	
	

	
	
	
	
	162.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	162.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	162.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	163
	RS-422/485 REPEATER
	cái
	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	163.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	163.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	163.3
	Nội dung
	RS-422/485 REPEATER
	
	
	

	
	
	
	
	163.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	163.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	163.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	164
	ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	164.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	164.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	164.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG TỐC ĐỘ
	
	
	

	
	
	
	
	164.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	164.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	164.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	165
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 1
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	165.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	165.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	165.3
	Nội dung
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 1
	
	
	

	
	
	
	
	165.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	165.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	165.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	166
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 3
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	166.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	166.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	166.3
	Nội dung
	220VAC CẤP CHO BỘ NGUỒN 3
	
	
	

	
	
	
	
	166.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	166.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	166.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	167
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 2
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	167.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	167.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	167.3
	Nội dung
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 2
	
	
	

	
	
	
	
	167.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	167.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	167.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	168
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 4
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	168.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	168.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	168.3
	Nội dung
	220VDC CẤP CHO BỘ NGUỒN 4
	
	
	

	
	
	
	
	168.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	168.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	168.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	169
	P/Q TRANSDUCER 1
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	169.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	169.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	169.3
	Nội dung
	P/Q TRANSDUCER 1
	
	
	

	
	
	
	
	169.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	169.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	169.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	170
	P/Q TRANSDUCER 2
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	170.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	170.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	170.3
	Nội dung
	P/Q TRANSDUCER 2
	
	
	

	
	
	
	
	170.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	170.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	170.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	171
	ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	171.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	171.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	171.3
	Nội dung
	ĐỒNG HỒ NĂNG LƯỢNG
	
	
	

	
	
	
	
	171.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	171.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	171.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	172
	ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	172.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	172.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	172.3
	Nội dung
	ĐỒNG HỒ TỐC ĐỘ
	
	
	

	
	
	
	
	172.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	172.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	172.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	173
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	173.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	

	
	
	
	173.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	173.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H1
	
	
	

	
	
	
	
	173.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	173.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	173.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	174
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	174.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	174.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	174.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG TỔ MÁY H2
	
	
	

	
	
	
	
	174.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	174.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	174.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	175
	MÁY PHÁT SẴN SÀNG KHỞI ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	175.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	175.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	175.3
	Nội dung
	MÁY PHÁT SẴN SÀNG KHỞI ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	175.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	175.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	175.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	176
	SỰ CỐ
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	176.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	176.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	176.3
	Nội dung
	SỰ CỐ
	
	
	

	
	
	
	
	176.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	176.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	176.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	177
	CẢNH BÁO
	cái
	3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	177.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	177.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	177.3
	Nội dung
	CẢNH BÁO
	
	
	

	
	
	
	
	177.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	177.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	177.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	178
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	178.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	178.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	178.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA
	
	
	

	
	
	
	
	178.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	178.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	178.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	179
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	179.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	179.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	179.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ
	
	
	

	
	
	
	
	179.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	179.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	179.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	180
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	180.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	180.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	180.3
	Nội dung
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ
	
	
	

	
	
	
	
	180.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	180.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	180.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	181
	CÔ LẬP ĐIỀU KHIỂN
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	181.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	181.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	181.3
	Nội dung
	CÔ LẬP ĐIỀU KHIỂN
	
	
	

	
	
	
	
	181.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	181.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	181.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	182
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	182.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	182.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	182.3
	Nội dung
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
	
	
	

	
	
	
	
	182.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	182.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	182.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	183
	KHỞI ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	183.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	183.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	183.3
	Nội dung
	KHỞI ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	183.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	183.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	183.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	184
	DỪNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	184.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	184.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	184.3
	Nội dung
	DỪNG
	
	
	

	
	
	
	
	184.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	184.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	184.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	185
	DỪNG
	cái
	8
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	185.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	185.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	185.3
	Nội dung
	DỪNG
	
	
	

	
	
	
	
	185.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	185.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	185.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	186
	GIẢI TRỪ CẢNH BÁO
	cái
	3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	186.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	186.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	186.3
	Nội dung
	GIẢI TRỪ CẢNH BÁO
	
	
	

	
	
	
	
	186.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	186.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	186.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	187
	GIẢI TRỪ SỰ CỐ
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	187.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	187.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	187.3
	Nội dung
	GIẢI TRỪ SỰ CỐ
	
	
	

	
	
	
	
	187.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	187.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	187.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	188
	TĂNG P
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	188.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	188.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	188.3
	Nội dung
	TĂNG P
	
	
	

	
	
	
	
	188.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	188.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	188.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	189
	GIẢM P
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	189.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	189.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	189.3
	Nội dung
	GIẢM P
	
	
	

	
	
	
	
	189.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	189.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	189.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	190
	TĂNG Q
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	190.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	190.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	190.3
	Nội dung
	TĂNG Q
	
	
	

	
	
	
	
	190.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	190.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	190.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	191
	GIẢM Q
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	191.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	191.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	191.3
	Nội dung
	GIẢM Q
	
	
	

	
	
	
	
	191.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	191.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	191.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	192
	DỪNG KHẨN CẤP
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	192.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	192.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	192.3
	Nội dung
	DỪNG KHẨN CẤP
	
	
	

	
	
	
	
	192.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	192.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	192.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	193
	DỪNG SỰ CỐ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	193.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	193.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	193.3
	Nội dung
	DỪNG SỰ CỐ
	
	
	

	
	
	
	
	193.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	193.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	193.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	194
	NỘI BỘ TỦ
	cái
	3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	194.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	194.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	194.3
	Nội dung
	NỘI BỘ TỦ
	
	
	

	
	
	
	
	194.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	194.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	194.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	195
	IO DEVICE 1
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	195.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	195.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	195.3
	Nội dung
	IO DEVICE 1
	
	
	

	
	
	
	
	195.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	195.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	195.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	196
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	196.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	196.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	196.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	196.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	196.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	196.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	197
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	197.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	197.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	197.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	197.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x80mm.
	
	
	

	
	
	
	
	197.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	197.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	198
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	198.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	198.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	198.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	
	
	

	
	
	
	
	198.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	198.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	198.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	199
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	199.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	199.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	199.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY
	
	
	

	
	
	
	
	199.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	199.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	199.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	200
	CHUÔNG CẢNH BÁO
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	200.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	200.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	200.3
	Nội dung
	CHUÔNG CẢNH BÁO
	
	
	

	
	
	
	
	200.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	200.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	200.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	201
	DỰ PHÒNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	201.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	201.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	201.3
	Nội dung
	DỰ PHÒNG
	
	
	

	
	
	
	
	201.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	201.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	201.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	202
	DỰ PHÒNG
	cái
	3
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	202.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	202.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	202.3
	Nội dung
	DỰ PHÒNG
	
	
	

	
	
	
	
	202.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	202.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	202.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	203
	CHẾ ĐỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	203.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	203.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	203.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ HOÀ TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	203.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	203.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	203.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	204
	CHẾ ĐỘ HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	204.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	204.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	204.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ HOÀ BẰNG TAY
	
	
	

	
	
	
	
	204.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	204.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	204.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	205
	MÁY CẮT ĐÓNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	205.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	205.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	205.3
	Nội dung
	MÁY CẮT ĐÓNG
	
	
	

	
	
	
	
	205.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	205.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	205.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	206
	QUÁ THỜI GIAN HOÀ
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	206.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	206.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	206.3
	Nội dung
	QUÁ THỜI GIAN HOÀ
	
	
	

	
	
	
	
	206.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	206.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	206.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	207
	MÁY PHÁT ĐANG VẬN HÀNH
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	207.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	207.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	207.3
	Nội dung
	MÁY PHÁT ĐANG VẬN HÀNH
	
	
	

	
	
	
	
	207.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	207.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	207.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	208
	ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	208.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	208.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	208.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT
	
	
	

	
	
	
	
	208.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	208.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	208.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	209
	TẦN SỐ MÁY PHÁT
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	209.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	209.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	209.3
	Nội dung
	TẦN SỐ MÁY PHÁT
	
	
	

	
	
	
	
	209.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	209.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	209.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	210
	ĐIỆN ÁP LƯỚI
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	210.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	210.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	210.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP LƯỚI
	
	
	

	
	
	
	
	210.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	210.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	210.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	211
	TẦN SỐ LƯỚI
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	211.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	211.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	211.3
	Nội dung
	TẦN SỐ LƯỚI
	
	
	

	
	
	
	
	211.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	211.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	211.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	212
	HÒA TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	212.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	212.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	212.3
	Nội dung
	HÒA TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	212.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	212.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	212.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	213
	HOÀ BẰNG TAY
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	213.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	213.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	213.3
	Nội dung
	HOÀ BẰNG TAY
	
	
	

	
	
	
	
	213.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	213.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	213.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	214
	KHỞI ĐỘNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	214.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	214.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	214.3
	Nội dung
	KHỞI ĐỘNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	214.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	214.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	214.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	215
	DỪNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	215.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	215.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	215.3
	Nội dung
	DỪNG HOÀ TỰ ĐỘNG
	
	
	

	
	
	
	
	215.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	215.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	215.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	216
	ĐÓNG MC ĐẦU CỰC
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	216.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	216.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	216.3
	Nội dung
	ĐÓNG MC ĐẦU CỰC
	
	
	

	
	
	
	
	216.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	216.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	216.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	217
	MỞ MC ĐẦU CỰC
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	217.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	217.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	217.3
	Nội dung
	MỞ MC ĐẦU CỰC
	
	
	

	
	
	
	
	217.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	217.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	217.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	218
	MÀN HÌNH HMI
	cái
	6
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	218.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	218.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	218.3
	Nội dung
	MÀN HÌNH HMI
	
	
	

	
	
	
	
	218.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x80mm.
	
	
	

	
	
	
	
	218.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	218.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	219
	MÀN HÌNH HMI
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	219.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	219.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	219.3
	Nội dung
	MÀN HÌNH HMI
	
	
	

	
	
	
	
	219.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	219.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	219.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	220
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ A
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	220.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	220.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	220.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ A
	
	
	

	
	
	
	
	220.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	220.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	220.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	221
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ B
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	221.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	221.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	221.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H1 TỦ B
	
	
	

	
	
	
	
	221.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	221.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	221.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	222
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ A
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	222.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	222.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	222.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ A
	
	
	

	
	
	
	
	222.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	222.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	222.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	223
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ B
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	223.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	223.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	223.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN TỔ MÁY H2 TỦ B
	
	
	

	
	
	
	
	223.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	223.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	223.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	224
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ A
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	224.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	224.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	224.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ A
	
	
	

	
	
	
	
	224.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	224.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	224.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	225
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ B
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	225.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	225.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	225.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ PHỤ DỊCH TỦ B
	
	
	

	
	
	
	
	225.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	225.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	225.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	226
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ A
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	226.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	226.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	226.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ A
	
	
	

	
	
	
	
	226.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	226.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	226.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	227
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ B
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	227.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	227.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	227.3
	Nội dung
	TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRẠM 110 KV TỦ B
	
	
	

	
	
	
	
	227.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
- Kích thước khung: 77x470mm.
	
	
	

	
	
	
	
	227.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	227.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	228
	PLC A
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	228.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	228.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	228.3
	Nội dung
	PLC A
	
	
	

	
	
	
	
	228.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	228.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	228.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	229
	PLC B
	cái
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	229.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	229.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	229.3
	Nội dung
	PLC B
	
	
	

	
	
	
	
	229.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	229.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	229.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	230
	SCALANCE XC208
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	230.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	230.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	230.3
	Nội dung
	SCALANCE XC208
	
	
	

	
	
	
	
	230.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	230.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	230.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	231
	SCALANCE XC206-2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	231.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	231.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	231.3
	Nội dung
	SCALANCE XC206-2
	
	
	

	
	
	
	
	231.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	231.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	231.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	232
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	232.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	232.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	232.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	
	
	

	
	
	
	
	232.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	232.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	232.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	233
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	233.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	233.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	233.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC171
	
	
	

	
	
	
	
	233.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	233.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	233.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	234
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	234.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	234.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	234.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	
	
	

	
	
	
	
	234.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	234.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	234.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	235
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	235.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	235.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	235.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC172
	
	
	

	
	
	
	
	235.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	235.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	235.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	236
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	236.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	236.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	236.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	
	
	

	
	
	
	
	236.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	236.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	236.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	237
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	237.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	237.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	237.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC173
	
	
	

	
	
	
	
	237.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	237.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	237.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	238
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	238.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	238.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	238.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	
	
	

	
	
	
	
	238.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	238.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	238.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	239
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	239.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	239.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	239.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ ĐỒNG BỘ MC174
	
	
	

	
	
	
	
	239.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	239.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	239.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	240
	LCU TRẠM B 02
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	240.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	240.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	240.3
	Nội dung
	LCU TRẠM B 02
	
	
	

	
	
	
	
	240.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	240.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	240.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	241
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA (DCS)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	241.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	241.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	241.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỪ XA (DCS)
	
	
	

	
	
	
	
	241.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	241.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	241.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	242
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (HMI)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	242.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	242.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	242.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (HMI)
	
	
	

	
	
	
	
	242.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	242.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	242.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	243
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (BẰNG TAY)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	243.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	243.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	243.3
	Nội dung
	CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TẠI CHỖ (BẰNG TAY )
	
	
	

	
	
	
	
	243.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	243.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	243.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	244
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	244.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	244.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	244.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 172
	
	
	

	
	
	
	
	244.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	244.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	244.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	245
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	245.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	245.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	245.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP PHÁT TUYẾN 174
	
	
	

	
	
	
	
	245.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	245.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	245.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	246
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C11
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	246.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	246.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	246.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C11
	
	
	

	
	
	
	
	246.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	246.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	246.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	247
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C13
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	247.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	247.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	247.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP THANH CÁI C13
	
	
	

	
	
	
	
	247.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	247.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	247.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	248
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (DCS)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	248.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	248.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	248.3
	Nội dung
	ĐIỀU KHIỂN TỪ XA (DCS)
	
	
	

	
	
	
	
	248.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	248.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	248.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	249
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (HMI)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	249.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	249.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	249.3
	Nội dung
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (HMI)
	
	
	

	
	
	
	
	249.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	249.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	249.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	250
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (BẰNG TAY)
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	250.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	250.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	250.3
	Nội dung
	ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ (BẰNG TAY)
	
	
	

	
	
	
	
	250.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	250.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	250.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	251
	BỎ QUA KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	251.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	251.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	251.3
	Nội dung
	BỎ QUA KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	
	
	

	
	
	
	
	251.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	251.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	251.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	252
	KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	cái
	4
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	252.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	252.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	252.3
	Nội dung
	KIỂM TRA HOÀ ĐỒNG BỘ
	
	
	

	
	
	
	
	252.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	252.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	252.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	253
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	253.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	253.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	253.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	
	
	

	
	
	
	
	253.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	253.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	253.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	254
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	254.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	254.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	254.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	
	
	

	
	
	
	
	254.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	254.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	254.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	255
	ĐO LƯỜNG 131
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	255.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	255.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	255.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG 131
	
	
	

	
	
	
	
	255.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	255.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	255.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	256
	ĐO LƯỜNG 131
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	256.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	256.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	256.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG 131
	
	
	

	
	
	
	
	256.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	256.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	256.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	257
	ĐO LƯỜNG 132
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	257.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	257.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	257.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG 132
	
	
	

	
	
	
	
	257.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	257.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	257.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	258
	ĐO LƯỜNG 132
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	258.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	258.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	258.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG 132
	
	
	

	
	
	
	
	258.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	258.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	258.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	259
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	259.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	259.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	259.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 172
	
	
	

	
	
	
	
	259.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	259.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	259.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	260
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	260.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	260.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	260.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG PHÁT TUYẾN 174
	
	
	

	
	
	
	
	260.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	260.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	260.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	261
	172-2
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	261.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	261.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	261.3
	Nội dung
	172-2
	
	
	

	
	
	
	
	261.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	261.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	262
	172
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	262.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	262.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	262.3
	Nội dung
	172
	
	
	

	
	
	
	
	262.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	262.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	263
	172-3
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	263.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	263.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	263.3
	Nội dung
	172-3
	
	
	

	
	
	
	
	263.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	263.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	264
	172-24
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	264.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	264.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	264.3
	Nội dung
	172-24
	
	
	

	
	
	
	
	264.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	264.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	265
	172-25
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	265.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	265.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	265.3
	Nội dung
	172-25
	
	
	

	
	
	
	
	265.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	265.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	266
	172-35
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	266.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	266.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	266.3
	Nội dung
	172-35
	
	
	

	
	
	
	
	266.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	266.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	267
	172-34
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	267.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	267.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	267.3
	Nội dung
	172-34
	
	
	

	
	
	
	
	267.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	267.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	268
	C13
	bộ chữ/số
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	268.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	268.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	268.3
	Nội dung
	C13
	
	
	

	
	
	
	
	268.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	268.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	269
	132-3
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	269.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	269.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	269.3
	Nội dung
	132-3
	
	
	

	
	
	
	
	269.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	269.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	270
	132-38
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	270.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	270.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	270.3
	Nội dung
	132-38
	
	
	

	
	
	
	
	270.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	270.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	271
	173-4
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	271.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	271.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	271.3
	Nội dung
	173-4
	
	
	

	
	
	
	
	271.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	271.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	272
	173
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	272.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	272.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	272.3
	Nội dung
	173
	
	
	

	
	
	
	
	272.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	272.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	273
	173-3
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	273.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	273.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	273.3
	Nội dung
	173-3
	
	
	

	
	
	
	
	273.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	273.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	274
	173-44
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	274.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	274.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	274.3
	Nội dung
	173-44
	
	
	

	
	
	
	
	274.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	274.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	275
	173-45
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	275.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	275.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	275.3
	Nội dung
	173-45
	
	
	

	
	
	
	
	275.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	275.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	276
	173-35
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	276.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	276.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	276.3
	Nội dung
	173-35
	
	
	

	
	
	
	
	276.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	276.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	277
	173-34
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	277.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	277.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	277.3
	Nội dung
	173-34
	
	
	

	
	
	
	
	277.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	277.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	278
	T2
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	278.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	278.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	278.3
	Nội dung
	T2
	
	
	

	
	
	
	
	278.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	278.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	279
	171 LỘC CHÂU
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	279.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	279.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	279.3
	Nội dung
	171 LỘC CHÂU
	
	
	

	
	
	
	
	279.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	279.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	280
	171
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	280.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	280.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	280.3
	Nội dung
	171
	
	
	

	
	
	
	
	280.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	280.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	281
	171-1
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	281.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	281.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	281.3
	Nội dung
	171-1
	
	
	

	
	
	
	
	281.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	281.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	282
	171-2
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	282.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	282.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	282.3
	Nội dung
	171-2
	
	
	

	
	
	
	
	282.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	282.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	283
	171-14
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	283.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	283.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	283.3
	Nội dung
	171-14
	
	
	

	
	
	
	
	283.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	283.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	284
	171-15
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	284.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	284.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	284.3
	Nội dung
	171-15
	
	
	

	
	
	
	
	284.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	284.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	285
	171-25
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	285.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	285.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	285.3
	Nội dung
	171-25
	
	
	

	
	
	
	
	285.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	285.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	286
	171-24
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	286.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	286.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	286.3
	Nội dung
	171-24
	
	
	

	
	
	
	
	286.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	286.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	287
	172-7
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	287.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	287.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	287.3
	Nội dung
	172-7
	
	
	

	
	
	
	
	287.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	287.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	288
	172-76
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	288.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	288.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	288.3
	Nội dung
	172-76
	
	
	

	
	
	
	
	288.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	288.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	289
	171 ĐẠ TẺH
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	289.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	289.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	289.3
	Nội dung
	171 ĐẠ TẺH
	
	
	

	
	
	
	
	289.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	289.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	290
	174-76
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	290.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	290.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	290.3
	Nội dung
	174-76
	
	
	

	
	
	
	
	290.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	290.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	291
	174-7
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	291.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	291.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	291.3
	Nội dung
	174-7
	
	
	

	
	
	
	
	291.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	291.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	292
	174-4
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	292.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	292.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	292.3
	Nội dung
	174-4
	
	
	

	
	
	
	
	292.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	292.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	293
	174-1
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	293.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	293.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	293.3
	Nội dung
	174-1
	
	
	

	
	
	
	
	293.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	293.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	294
	174
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	294.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	294.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	294.3
	Nội dung
	174
	
	
	

	
	
	
	
	294.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	294.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	295
	174-14
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	295.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	295.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	295.3
	Nội dung
	174-14
	
	
	

	
	
	
	
	295.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	295.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	296
	174-15
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	296.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	296.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	296.3
	Nội dung
	174-15
	
	
	

	
	
	
	
	296.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	296.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	297
	174-45
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	297.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	297.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	297.3
	Nội dung
	174-45
	
	
	

	
	
	
	
	297.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	297.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	298
	174-44
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	298.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	298.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	298.3
	Nội dung
	174-44
	
	
	

	
	
	
	
	298.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	298.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	299
	131-1
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	299.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	299.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	299.3
	Nội dung
	131-1
	
	
	

	
	
	
	
	299.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	299.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	300
	131-18
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	300.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	300.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	300.3
	Nội dung
	131-18
	
	
	

	
	
	
	
	300.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	300.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	301
	T1
	bộ chữ/số
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	301.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	301.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	301.3
	Nội dung
	T1
	
	
	

	
	
	
	
	301.4
	Yêu cầu
	- Cắt chữ
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 95 in đậm
	
	
	

	
	
	
	
	301.5
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	

	302
	SOLENOID XẢ KHÍ NÉN
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	302.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	302.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	302.3
	Nội dung
	SOLENOID XẢ KHÍ NÉN
	
	
	

	
	
	
	
	302.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	302.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	302.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	303
	ĐO LƯỜNG C91 VÀ TD91
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	303.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	303.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	303.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG C91 VÀ TD91
	
	
	

	
	
	
	
	303.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	303.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	303.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	304
	ĐO LƯỜNG C92 VÀ TD92
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	304.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	304.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	304.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG C92 VÀ TD92
	
	
	

	
	
	
	
	304.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	304.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	304.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	305
	SCALANCE XC208 &XC206-2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	305.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	305.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	305.3
	Nội dung
	SCALANCE XC208 &XC206-2
	
	
	

	
	
	
	
	305.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	305.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	305.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	306
	I/O DEVICE 2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	306.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	306.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	306.3
	Nội dung
	I/O DEVICE 2
	
	
	

	
	
	
	
	306.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	306.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	306.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	307
	I/O DEVICE 3
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	307.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	307.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	307.3
	Nội dung
	I/O DEVICE 3
	
	
	

	
	
	
	
	307.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	307.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	307.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	308
	TUC91
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	308.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	308.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	308.3
	Nội dung
	TUC91
	
	
	

	
	
	
	
	308.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	308.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	308.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	309
	TUC92
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	309.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	309.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	309.3
	Nội dung
	TUC92
	
	
	

	
	
	
	
	309.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	309.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	309.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	310
	LỖI
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	310.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	310.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	310.3
	Nội dung
	LỖI
	
	
	

	
	
	
	
	310.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	310.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	310.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	311
	ĐO LƯỜNG C91
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	311.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	311.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	311.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG C91
	
	
	

	
	
	
	
	311.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	311.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	311.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	312
	ĐO LƯỜNG TD91
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	312.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	312.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	312.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG TD91
	
	
	

	
	
	
	
	312.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	312.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	312.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	313
	ĐO LƯỜNG C92
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	313.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	313.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	313.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG C92
	
	
	

	
	
	
	
	313.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	313.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	313.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	314
	ĐO LƯỜNG TD92
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	314.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	314.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	314.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG TD92
	
	
	

	
	
	
	
	314.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	314.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	314.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	315
	GIẢI TRỪ LỖI
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	315.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	315.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	315.3
	Nội dung
	GIẢI TRỪ LỖI
	
	
	

	
	
	
	
	315.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	315.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	315.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	316
	ĐO LƯỜNG H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	316.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	316.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	316.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG H1
	
	
	

	
	
	
	
	316.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	316.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	316.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	317
	ĐO LƯỜNG H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	317.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	317.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	317.3
	Nội dung
	ĐO LƯỜNG H2
	
	
	

	
	
	
	
	317.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	317.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	317.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	318
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	318.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	318.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	318.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	
	
	

	
	
	
	
	318.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	318.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	318.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	319
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	319.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	319.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	319.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H1
	
	
	

	
	
	
	
	319.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	319.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	319.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	320
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	320.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	320.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	320.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	
	
	

	
	
	
	
	320.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	320.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	320.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	321
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	321.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	321.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	321.3
	Nội dung
	BỘ HOÀ BẰNG TAY H2
	
	
	

	
	
	
	
	321.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	321.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	321.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	322
	MÁY CẮT 901 ĐÓNG
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	322.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	322.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	322.3
	Nội dung
	MÁY CẮT 901 ĐÓNG
	
	
	

	
	
	
	
	322.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	322.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	322.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	323
	MÁY CẮT 902 ĐÓNG
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	323.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	323.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	323.3
	Nội dung
	MÁY CẮT 902 ĐÓNG
	
	
	

	
	
	
	
	323.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	323.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	323.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	324
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	324.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	324.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	324.3
	Nội dung
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H1
	
	
	

	
	
	
	
	324.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	324.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	324.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	325
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	325.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	325.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	325.3
	Nội dung
	TẦN SỐ LƯỚI VÀ TẦN SỐ H2
	
	
	

	
	
	
	
	325.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	325.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	325.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	326
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	326.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	326.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	326.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H1
	
	
	

	
	
	
	
	326.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	326.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	326.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	327
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	327.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	327.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	327.3
	Nội dung
	ĐIỆN ÁP LƯỚI VÀ ĐIỆN ÁP H2
	
	
	

	
	
	
	
	327.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	327.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	327.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	328
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	328.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	328.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	328.3
	Nội dung
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H1
	
	
	

	
	
	
	
	328.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	328.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	328.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	329
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	329.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	329.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	329.3
	Nội dung
	ĐỒNG HỒ ĐO LƯỜNG H2
	
	
	

	
	
	
	
	329.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	329.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	329.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	330
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	330.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	330.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	330.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H1
	
	
	

	
	
	
	
	330.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	330.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	330.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	331
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	331.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	331.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	331.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H1
	
	
	

	
	
	
	
	331.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	331.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	331.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	332
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	332.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	332.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	332.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H1
	
	
	

	
	
	
	
	332.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	332.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	332.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	333
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	333.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	333.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	333.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H1
	
	
	

	
	
	
	
	333.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	333.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	333.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	334
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	334.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	334.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	334.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH P H2
	
	
	

	
	
	
	
	334.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	334.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	334.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	335
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	335.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	335.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	335.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH Q H2
	
	
	

	
	
	
	
	335.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	335.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	335.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	336
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	336.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	336.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	336.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH U H2
	
	
	

	
	
	
	
	336.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	336.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	336.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	337
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	337.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	337.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	337.3
	Nội dung
	CHO PHÉP ĐIỀU CHỈNH PF H2
	
	
	

	
	
	
	
	337.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	337.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	337.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	338
	ĐA M'BRI
	cái
	8
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	338.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	338.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	338.3
	Nội dung
	ĐA M'BRI
	
	
	

	
	
	
	
	338.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	338.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	338.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	339
	SSO
	cái
	8
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	339.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	339.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	339.3
	Nội dung
	SSO
	
	
	

	
	
	
	
	339.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	339.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	339.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	340
	NSMO
	cái
	8
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	340.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	340.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	340.3
	Nội dung
	NSMO
	
	
	

	
	
	
	
	340.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x35mm.
	
	
	

	
	
	
	
	340.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	340.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	341
	HOÀ TỰ ĐỘNG H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	341.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	341.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	341.3
	Nội dung
	HOÀ TỰ ĐỘNG H1
	
	
	

	
	
	
	
	341.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	341.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	341.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	342
	HOÀ BẰNG TAY H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	342.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	342.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	342.3
	Nội dung
	HOÀ BẰNG TAY H1
	
	
	

	
	
	
	
	342.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	342.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	342.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	343
	CẮT MC 901
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	343.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	343.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	343.3
	Nội dung
	CẮT MC 901
	
	
	

	
	
	
	
	343.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	343.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	343.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	344
	ĐÓNG MC 901
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	344.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	344.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	344.3
	Nội dung
	ĐÓNG MC 901
	
	
	

	
	
	
	
	344.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	344.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	344.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	345
	GIẢM P H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	345.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	345.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	345.3
	Nội dung
	GIẢM P H1
	
	
	

	
	
	
	
	345.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	345.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	345.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	346
	TĂNG P H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	346.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	346.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	346.3
	Nội dung
	TĂNG P H1
	
	
	

	
	
	
	
	346.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	346.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	346.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	347
	GIẢM Q H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	347.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	347.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	347.3
	Nội dung
	GIẢM Q H1
	
	
	

	
	
	
	
	347.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	347.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	347.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	348
	TĂNG Q H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	348.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	348.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	348.3
	Nội dung
	TĂNG Q H1
	
	
	

	
	
	
	
	348.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	348.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	348.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	349
	DỪNG KHẨN CẤP H1
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	349.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	349.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	349.3
	Nội dung
	DỪNG KHẨN CẤP H1
	
	
	

	
	
	
	
	349.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	349.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	349.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	350
	HOÀ TỰ ĐỘNG H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	350.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	350.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	350.3
	Nội dung
	HOÀ TỰ ĐỘNG H2
	
	
	

	
	
	
	
	350.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	350.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	350.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	351
	HOÀ BẰNG TAY H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	351.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	351.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	351.3
	Nội dung
	HOÀ BẰNG TAY H2
	
	
	

	
	
	
	
	351.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	351.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	351.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	352
	CẮT MC 902
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	352.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	352.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	352.3
	Nội dung
	CẮT MC 902
	
	
	

	
	
	
	
	352.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	352.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	352.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	353
	ĐÓNG MC 902
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	353.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	353.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	353.3
	Nội dung
	ĐÓNG MC 902
	
	
	

	
	
	
	
	353.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	353.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	353.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	354
	GIẢM P H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	354.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	354.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	354.3
	Nội dung
	GIẢM P H2
	
	
	

	
	
	
	
	354.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	354.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	354.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	355
	TĂNG P H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	355.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	355.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	355.3
	Nội dung
	TĂNG P H2
	
	
	

	
	
	
	
	355.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	355.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	355.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	356
	GIẢM Q H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	356.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	356.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	356.3
	Nội dung
	GIẢM Q H2
	
	
	

	
	
	
	
	356.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	356.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	356.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	357
	TĂNG Q H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	357.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	357.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	357.3
	Nội dung
	TĂNG Q H2
	
	
	

	
	
	
	
	357.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	357.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	357.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	358
	DỪNG KHẨN CẤP H2
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	358.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	358.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	358.3
	Nội dung
	DỪNG KHẨN CẤP H2
	
	
	

	
	
	
	
	358.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 13 in đậm
- Kích thước khung: 15x40mm.
	
	
	

	
	
	
	
	358.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	358.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	359
	PHÂN QUYỀN ĐIỀU KHIỂN AGC
	cái
	1
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	359.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	359.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	359.3
	Nội dung
	PHÂN QUYỀN ĐIỀU KHIỂN AGC
	
	
	

	
	
	
	
	359.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Font chữ: Time new roman
- Cỡ chữ: 40 in đậm
- Kích thước khung: 30x250mm.
	
	
	

	
	
	
	
	359.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	
	
	
	
	359.6
	Ghi chú
	Trường hợp chuỗi ký tự quá dài nhà thầu tự điều chỉnh giảm cỡ chữ cho phù hợp với kích thước khung
	
	
	

	360
	Khắc bản vẽ theo kích thước 483x337 mm
	cái
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	360.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	360.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	360.3
	Nội dung
	Khắc theo bản vẽ đính kèm
	
	
	

	
	
	
	
	360.4
	Yêu cầu
	- Khắc laser
- Chữ đen nền trắng có khung viền
- Kích thước khung: 483x337mm.
	
	
	

	
	
	
	
	360.5
	Vật liệu
	Mica dày 2mm
	
	
	

	361
	Thanh mica màu xanh lá cây 10x1200mm
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	361.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	361.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	361.3
	Kích thước
	10x1200mm (Rộng*Dài)
	
	
	

	
	
	
	
	361.4
	Vật liệu
	Mica màu xanh lá dày 2mm
	
	
	

	362
	Thanh mica màu đen 5x1200mm
	cái
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	362.1
	Nhà sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	362.2
	Nước sản xuất
	Nhà thầu khai báo
	
	
	

	
	
	
	
	362.3
	Kích thước
	5x1200mm (Rộng*Dài)
	
	
	

	
	
	
	
	362.4
	Vật liệu
	Mica màu đen dày 2mm
	
	
	


Ghi chú: (1) Giấy chứng nhận xuất xứ (CO, đối với hàng hóa nhập khẩu) do Cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp, (2) Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) do Nhà sản xuất cấp. Nhà thầu cung cấp bản Sao y chứng thực khi thực hiện hợp đồng.
1.3. Các yêu cầu khác: Không có.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này được đính kèm các bản vẽ sau đây:
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	01
	Bản vẽ Tủ LCU A trạm 110kV
	Tham khảo

	02
	Bản vẽ Tủ LCU B trạm 110kV
	Tham khảo

	03
	Bản vẽ Tủ LCU A tổ máy H1
	Tham khảo

	04
	Bản vẽ Tủ LCU B tổ máy H1
	Tham khảo

	05
	Bản vẽ Tủ LCU A tổ máy H2
	Tham khảo

	06
	Bản vẽ Tủ LCU B tổ máy H2
	Tham khảo

	07
	Bản vẽ Tủ LCU A Common
	Tham khảo

	08
	Bản vẽ Tủ LCU B Common
	Tham khảo

	09
	Bản vẽ sơ đồ nhất thứ trạm 110kV
	Tham khảo



Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo yêu cầu E-HSMT.
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG
Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG

	1. Định nghĩa
	Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT;
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo;
1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT;
1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để tham gia thực hiện dịch vụ liên quan; 
1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng;
1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có);
1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày;
1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại.;
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…; 
1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;
1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT. 
1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

	2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
	2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 
2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:
0. a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng;
0. b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có);
0. c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
0. d) E-ĐKC của hợp đồng;
0. đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
0. e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng;
0. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu;
0. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có);
i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT.
2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện tử bao gồm:
a) Văn bản hợp đồng;
b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu;
c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có);
d) Tài liệu khác (nếu có).

	3. Luật và ngôn ngữ
	Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt.

	
	

	4. Thông báo
	4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin.
4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn.

	5. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
	5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc các hình thức sau:
a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại E-ĐKCT. 
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng.
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT.

	6. Ký hợp đồng thầu phụ
	6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của nhà thầu.
6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ.

	7. Giải quyết tranh chấp
	7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.
7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

	8. Phạm vi cung cấp
	Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Chương V. 

	9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ
	Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định tại E-ĐKCT.

	10. Trách nhiệm của Nhà thầu 
	Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC.

	11. Loại hợp đồng và giá hợp đồng
	11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT. 
11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu.

	12. Thuế, phí, lệ phí

	12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư.
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí.
12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.

	13. Tạm ứng
	13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 

	14. Thanh toán
	14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng.
14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND.

	15. Quyền tác giả
	Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về bên thứ ba đó.

	16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
	16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó. 
16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng.
16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây:
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền;
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu;
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp; 
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin.
16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì.

	17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
	Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

	18. Đóng gói hàng hóa
	18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án.
18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư.

	19. Bảo hiểm 
	Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT.

	20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh  
	20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại E-ĐKCT.
20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại E-ĐKCT:
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa;
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa;
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa;
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này;
đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa.
20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác.

	21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra.
21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các phương tiện và hỗ trợ này. 
21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú. 
21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này. 
21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng. 
21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các thử nghiệm, kiểm tra. 
21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC. 
21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng. 

	22. Phạt và bồi thường thiệt hại 
	Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-ĐKCT.

	23. Bảo hành 

	23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.  
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.
23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.  
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết đó. 
23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế. 
23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 

	24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

	24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:  
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam; 
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa. 
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo hợp đồng.
24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan. 
24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết. 
24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh.
24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư.

	
	

	25. Thay đổi liên quan đến pháp lý

	Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC.

	26. Bất khả kháng 
	26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế.
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước. 
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. 
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng.
26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

	27. Sửa đổi hợp đồng

	27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng:
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư;
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói;
c) Thay đổi địa điểm giao hàng; 
d) Thay đổi dịch vụ liên quan.
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC.

  .
27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng.
27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi.
27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường.
27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng.
27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây:
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã ký kết;
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu; 
c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng.
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa:
a) Rút ngắn thời gian giao hàng; 
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư; 
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng.
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng.

	28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
	28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng.
28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 22 E-ĐKC.

	29. Chấm dứt hợp đồng (

	29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 
a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC; 
(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng;
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng;
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt. 
29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán 
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó. 

	30. Hạn chế xuất khẩu
	Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.









[bookmark: _Hlk187749622]Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT. 
	E-ĐKC 1.1
	Chủ đầu tư:
· Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
· Địa chỉ: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
· Số tài khoản: 0071000847551 tại NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
· Mã số thuế: 0303416670.
· Điện thoại: 028-38207795; Fax: 028-38207794.
Email: thuydienmiennam@shp.vn.

	E-ĐKC 1.3
	Nhà thầu:___ [ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu].

	E-ĐKC 1.11
	Địa điểm dự án: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.
Địa điểm giao hàng: 51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

	E-ĐKC 2.2 (i)
	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của hợp đồng: Không có.

	E-ĐKC 4.1
	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây:
- Người nhận: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ: P.106 lầu 1 - Tòa nhà Citilight - 45 Võ Thị Sáu - P. Tân Định - Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028-38207795.
- Fax: 028-38207794.
- Địa chỉ email: thuydienmiennam@shp.vn.

	E-ĐKC 5.2
	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 5% giá hợp đồng.
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, hai bên ký biên bản nghiệm thu và Nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành theo quy định.
- Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18.

	E-ĐKC 5.4
	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Ngay sau khi hoặc không chậm hơn 30 ngày kể từ khi hàng hóa được nghiệm thu, bàn giao, đồng thời Nhà thầu đã chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành theo quy định.

	E-ĐKC 6.1
	Danh sách nhà thầu phụ:__ [ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT].

	
	

	E-ĐKC 7.2
	Thời gian để tiến hành hòa giải: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. 
Giải quyết tranh chấp: Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải; Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết thông qua Toà án Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và phí trọng tài và những chi phí liên quan khác sẽ do bên có lỗi chịu.

	E-ĐKC 9
	Nhà thầu phải cung cấp các thông tin và chứng từ sau đây:
· Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (gửi qua email), Hoá đơn điện tử chuyển đổi;
· Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ);
· Tài liệu kỹ thuật hàng hóa.
Chủ đầu tư phải nhận được các thông tin và chứng từ nêu trên trước khi hàng hóa đến địa điểm quy định, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí phát sinh có liên quan.

	E-ĐKC 11.1
	Loại hợp đồng: Trọn gói.

	E-ĐKC 11.2
	Giá hợp đồng: Cố định.

	E-ĐKC 12.3
	Điều chỉnh thuế: Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định trong hợp đồng.

	E-ĐKC 13.1
	Tạm ứng:
Chủ đầu tư sẽ thanh toán tạm ứng 20% giá trị hợp đồng (trước thuế) cho Nhà thầu trong thời gian 14 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được các chứng từ sau:
	+ Giấy đề nghị tạm ứng;
	+ Bảo lãnh tạm ứng của ngân hàng (Mẫu số 19);
  + Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Mẫu số 18);

	E-ĐKC 14.2
	Phương thức thanh toán:
Số đợt thanh quyết toán: 01 đợt khi nhà thầu hoàn tất giao hàng.
Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 100% giá trị hợp đồng sau khi trừ hết toàn bộ số tiền đã tạm ứng trong vòng 14 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ tài liệu như sau:
+ Giấy đề nghị thanh toán của Bên B: 01 bản gốc.
+ Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (gửi qua email), Hoá đơn điện tử chuyển đổi: 01 bản gốc.
+ Các tài liệu, chứng từ theo mục E-ĐKC 21.1 (trừ tài liệu: Catalogue thiết bị và phụ kiện đi kèm).
+ Bảo lãnh bảo hành: Chứng thư bảo lãnh bảo hành 5% giá trị hợp đồng do ngân hàng phát hành (với hình thức là loại bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang theo Mẫu số 21) có giá trị trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 02 bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa (của đợt giao hàng cuối cùng).
Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng mặc nhiên được thanh lý sau 05 ngày kể từ khi hai bên hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng.
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ, hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

	E-ĐKC 18.2
	Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng: Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa để giao hàng đến tại địa điểm của Chủ đầu tư.

	E-ĐKC 19
	Nội dung bảo hiểm: Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về việc bảo hiểm cho hàng hóa để giao hàng đến tại địa điểm yêu cầu của Chủ đầu tư.

	E-ĐKC 20.1
	Trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được thực hiện như sau: Theo hợp đồng, Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.

	E-ĐKC 20.2
	Các dịch vụ bao gồm: Cung cấp hàng hóa, vận chuyển, bảo hành.

	E-ĐKC 21.1
	Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Thành phần hồ sơ nghiệm thu và tài liệu kèm theo để nghiệm thu hàng hóa:
· Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO): Do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp, số lượng: 01 bản sao y công chứng + 03 bản photo đối với các mục hàng hóa có yêu cầu CO.
· Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ): Do nhà sản xuất cấp, số lượng: 01 bản sao y công chứng + 03 bản photo đối với các mục hàng hóa có yêu cầu CQ.
· Catalogue, tài liệu kỹ thuật thiết bị.
· Biên bản giao nhận hàng hóa giữa bên A và bên B.
· Biên bản nghiệm thu hàng hóa giữa bên A và bên B.
Thời gian nghiệm thu: Bên A và Bên B phải tiến hành nghiệm thu trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên A nhận đầy đủ hàng hóa và tài liệu, chứng từ phục vụ nghiệm thu.
Nhà thầu phải gửi thông báo về việc giao hàng trước 03 ngày làm việc so với ngày giao hàng.

	E-ĐKC 21.2
	Việc kiểm tra nghiệm thu hàng hóa được thực hiện tại: 
51A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

	E-ĐKC 22
	1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng.
Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 26 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thể giao hàng hay cung cấp các dịch vụ liên quan theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với: 2%/tuần phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện (đơn vị tính là tuần, làm tròn tuần theo nguyên tắc <5 ngày làm tròn xuống, ≥5 ngày làm tròn lên). Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% giá trị của phần hàng hóa giao chậm hoặc phần dịch vụ liên quan hoàn thành chậm. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.
2. Bồi thường thiệt hại: Không áp dụng.

	E-ĐKC 23.3 
	Thời hạn bảo hành là: 12 tháng, kể từ ngày 02 bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa (của đợt giao hàng cuối cùng).
Trường hợp (các) thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu được sửa chữa/thay thế trong thời gian bảo hành thì thời hạn bảo hành (các) thiết bị đó được tính là 12 tháng kể từ thời điểm hoàn tất việc sửa chữa/thay thế, trong trường hợp này, chứng thư bảo lãnh bảo hành của gói thầu sẽ được gia hạn tương ứng.
Địa điểm để áp dụng bảo hành là: Nhà máy thủy điện Đa M’Bri, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng.

	E-ĐKC 23.5
E-ĐKC 23.6
	Thời hạn sửa chữa, thay thế là: 15 ngày. 

	E-ĐKC 27.7 (d)
	Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu 0% giá trị giảm giá hợp đồng.
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Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà sau khi ghi thông tin hoàn chỉnh sẽ trở thành một phần của Hợp đồng. Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Mẫu bảo lãnh tiền tạm ứng dành cho Nhà thầu trúng thầu ghi thông tin và hoàn chỉnh sau khi được trao hợp đồng. 








Mẫu số 16

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG(1)
____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Kính gửi: ______ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu] (sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”)
Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng   
Căn cứ Quyết định số___ ngày___ tháng___ năm___ của ______ [ghi tên chủ đầu tư] (sau đây gọi tắt là “Chủ đầu tư”) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu______ [ghi tên, số hiệu gói thầu], Bên mời thầu______ [ghi tên Bên mời thầu] (sau đây gọi tắt là “Bên mời thầu) thông báo: Chủ đầu tư đã chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên, số hiệu gói thầu. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần thì ghi tên, số hiệu của phần mà nhà thầu được công nhận trúng thầu] với giá hợp đồng là _____ [ghi giá trúng thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu] với thời gian thực hiện gói thầu là___ [ghi thời gian thực hiện gói thầu trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu].
Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo kế hoạch như sau:
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng];
- Địa chỉ phương tiện điện tử:___ [ghi đường link, tên đăng nhập, mật khẩu (nếu có)…];
- Việc ký biên bản hoàn thiện hợp đồng (nếu có) thực hiện trên Hệ thống.
Trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp:
- Thời gian hoàn thiện hợp đồng:___ [ghi thời gian hoàn thiện hợp đồng], tại địa điểm(2)____ [ghi địa điểm hoàn thiện hợp đồng]. 
Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 18 Phần 4 của E-HSMT với số tiền___ và thời gian hiệu lực___ [ghi số tiền tương ứng và thời gian có hiệu lực theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT].
Văn bản này là một phần không thể tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.
Nếu đến ngày___tháng___năm___(3) mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.
Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu
	[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
(1) Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, các bên phải điền đầy đủ và đưa toàn bộ nội dung, bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) vào điều kiện cụ thể của hợp đồng để hình thành tài liệu hợp đồng điện tử.
(2) Khuyến khích thực hiện hoàn thiện hợp đồng qua phương tiện điện tử. Trường hợp việc hoàn thiện hợp đồng thực hiện trực tiếp thì Chủ đầu tư điền thông tin về địa điểm (văn phòng, cơ quan Chủ đầu tư…) để Nhà thầu đến tiến hành hoàn thiện hợp đồng. 
(3) Ghi thời gian phù hợp với thời gian quy định trong Mẫu bảo lãnh dự thầu.

 

PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG

(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

Phụ lục này được lập trên cơ sở bảng chào giá dự thầu của Nhà thầu theo các Mẫu bảng giá dự thầu tương ứng quy định tại E-HSMT và các thỏa thuận đã đạt được trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, trong đó bao gồm đơn giá, thành tiền cho từng hạng mục, nội dung công việc. 

 Mẫu số 18
BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____ [ghi tên Chủ đầu tư] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư”)
Theo đề nghị của ____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] và cam kết sẽ ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho gói thầu trên (sau đây gọi là “Hợp đồng”); (1)
Theo quy định trong E-HSMT (hoặc hợp đồng), Nhà thầu phải nộp cho Chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại____ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của Nhà thầu với số tiền là____ [ghi rõ giá trị tương ứng bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT của E-HSMT]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ____ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của Chủ đầu tư thông báo Nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày___ tháng__ năm___(3).	                                    
	Đại diện hợp pháp của ngân hàng
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
 (1) Nếu ngân hàng bảo lãnh yêu cầu phải có hợp đồng đã ký mới cấp giấy bảo lãnh thì Bên mời thầu sẽ báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định. Trong trường hợp này, đoạn trên có thể sửa lại như sau:
“Theo đề nghị của____ [ghi tên Nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) là nhà thầu trúng thầu gói thầu____ [ghi tên gói thầu] đã ký hợp đồng số__ [ghi số hợp đồng] ngày__ tháng___ năm___ (sau đây gọi là “Hợp đồng”).”
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ghi thời hạn phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 5.2 E-ĐKCT.

Mẫu số 19
BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG (1)

____, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi:___ [ghi tên Chủ đầu tư ] (sau đây gọi là “Chủ đầu tư ” )
[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;
Chúng tôi,____ [ghi tên của ngân hàng] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “Ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng theo quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT của E-HSMT].
Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.
Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho đến ngày___ tháng___ năm___ (3). 
	                                     Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                    [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: 
(1) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu mà quy định phù hợp với yêu cầu quy định tại Mục 13.1 E-ĐKCT. 
(2) Địa chỉ ngân hàng: ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, số fax, e-mail để liên hệ.
(3) Ngày giao hàng quy định trong hợp đồng. Nếu giao hàng theo từng phần thì có thể quy định bảo lãnh tiền tạm ứng hết hiệu lực khi giá trị hàng hóa được giao và nghiệm thu lớn hơn hoặc bằng số tiền được tạm ứng. Trong trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thì yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tiền tạm ứng.


[bookmark: _Hlk187749985]Mẫu số 20
GIẤY ỦY QUYỀN (1)
	
Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là ____[ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ____ [ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____[ghi địa chỉ của nhà thầu] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [ghi tên, số CCCD hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham dự thầu gói thầu ____[ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm____[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] do ____[ghi tên Chủ đầu tư] tổ chức:
[- Tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, 
- Tham gia quá trình hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp hoàn thiện hợp đồng trực tiếp.](2).
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của ____[ghi tên nhà thầu]. ____[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____[ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày  ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản, Bên mời thầu giữ___bản.

	Người được ủy quyền
[ghi tên, chức danh, ký tên và
 đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]



Ghi chú:
(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu khi đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng và phải bảo đảm ngày có hiệu lực trước ngày thực hiện các công việc được ủy quyền.


Mẫu số 21
BẢO LÃNH BẢO HÀNH 
________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: _____________[ghi tên Chủ đầu tư ]
     				 (sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Theo điều khoản về bảo lãnh bảo hành nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ____ [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu] (sau đây gọi là Nhà thầu) phải nộp cho Chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nghĩa vụ bảo hành của Nhà thầu cho việc thực hiện hợp đồng [ghi tên hợp đồng, số hợp đồng];
Chúng tôi, ____ [ghi tên của ngân hàng] ở ____ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ____ [ghi địa chỉ và thông tin để liên hệ của ngân hàng] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu Nhà thầu phải xem xét trước, cam kết sẽ trả cho Chủ đầu tư khi Chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng như yêu cầu quy định tại hợp đồng] sau nhi nhận được:
· Yêu cầu bằng văn bản của Chủ đầu tư yêu cầu thanh toán khoản tiền bảo lãnh nêu trên.
	Bảo lãnh này có hiệu lực cho đến ngày____  tháng____ năm ____ [ghi rõ ngày như yêu cầu quy định tại hợp đồng]. 

	                       Đại diện hợp pháp của ngân hàng
	                                           [ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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